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Tên công ty: Công ty cổ phần Lilama5 

Năm báo cáo: 2017 

I. Thông tin chung: 

1. Thông tin khái quát: 

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần LILAMA5 (LILAMA5.,JSC) 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 002A/BXD-TCLĐ cấp ngày 

27/01/1993. 

- Vốn điều lệ:    51.497.910.000 đồng 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 51.497.910.000đồng 

- Địa chỉ: 179 đường Trần Phú, P.Ba Đình, TX Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa. 

- Số điện thoại:   02373.824.421 

- Số Fax:    02373.824.220 

- Website:     lilama5.com.vn 

- Mã cổ phiếu:   LO5 

Quá trình hình thành và phát triển: 

Công ty Cổ phần Lilama5 là đơn vị thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam. 

Được hình thành vào năm 1976, tiền thân là công trường Lắp máy Thanh Hóa để 

lắp đặt các nhà máy: Gạch Ba Lan, Nhà máy xi măng Bỉm Sơn Thanh Hóa... Từ 

khi thành lập đến nay cùng với sự phát triển của đất nước Công ty đã nhiều lần đổi 

tên: Năm 1979 là  Xí nghiệp liên hợp Lắp máy 45, năm 1993 đổi thành Xí nghiệp 

Lắp máy số 5, năm 1995 đổi tên thành Công ty Lắp máy và xây dựng số 5, đến 

năm 2006 được đổi tên thành Công ty Cổ phần Lilama5 (Sau đây viết tắt là 

Lilama5). 

* Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần: 

Thực hiện chủ trương đổi mới và sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước. 

Năm 2006 Công ty Lắp máy và Xây dựng số5 được chuyển thành Công ty cổ phần 

Lilama5 theo Quyết định chuyển Doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần, 

theo quyết định số 667/QĐ-BXD ngày 17/04/2006 của Bộ Xây dựng. Số đăng ký 

kinh doanh 2603000439 ngày 15/ 6/ 2006 đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi lần 6 

ngày 01/08/2016 do Sở Kế hoạch  Đầu tư tỉnh Thanh Hoá cấp. 

- Vốn điều lệ của Công ty là: 51.497.910.000đồng trong đó: 

- Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 51% (Tổng công ty Lắp máy Việt Nam nắm giữ) 

- Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác: 49% 

* Niêm yết: 

Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama 5 được niêm yết trên sàn giao dịch chứng 

khoán Hà Nội (HXN) với: 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lilama5 

Mã chứng khoán: LO5 

http://www.lilama5.com.vn/
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Số lượng cổ phiếu niêm yết  :5.149.791 Cổ phần 

Tổng giá trị niêm yết   :51.497.910.000 đồng 

* Các sự kiện khác:  (không) 

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: 

 Ngành nghề kinh doanh: 

- Chế tạo và lắp đặt các thiết bị cơ khí, thiết bị đồng bộ, dây chuyền công 

nghệ, thiết bị lò hơi, thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực cho các nhà máy điện, điện 

tử công nghiệp, nhiệt điện, thủy điện, lọc hóa dầu, hóa chất, công nghiệp thực 

phẩm, xi măng,… 

- Chế tạo và lắp đặt hệ thống đường ống áp lực, đường ống công nghệ các loại. 

- Chế tạo và lắp đặt các loại bồn, bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng có dung tích 

lớn, các loại bình bể áp lực. 

- Gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị, kết cấu thép cho các công trình công 

nghiệp. 

- Lắp đặt thiết bị điện, đường dây, trạm phân phối, trạm biến áp thuộc các 

công trình công nghiệp và dân dụng. 

- Sửa chữa bảo trì, bảo dưỡng và vận hành chạy thử các nhà máy xi măng, 

nhiệt điện,… 

 Tình hình hoạt động:  

Gần 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công ty cổ phần Lilama5 

đã đạt được nhiều thành tích to lớn góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước, 

được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 

 

 

 

 01 Huân chương lao động 

hạng nhất 

 02 Huân chương lao động 

hạng nhì 

 03 Huân chương lao động 

hạng ba 

 04 Huy chương vàng chất 

lượng ngành xây dựng 
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  Địa bàn kinh doanh: 
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3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý. 

- Mô hình quản trị: Theo sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Công ty con, Công ty liên kết: Không có. 

4. Định hƣớng phát triển: 

 Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm tận dụng và phát huy tối 

đa giá trị thương hiệu LILAMA, củng cố, tích tụ lực lượng sản xuất để tạo ra sự 

thay đổi về chất về quy mô Công ty, nâng cao năng lực, thực hiện Tổng thầu 

(EPC) chuyên nghiệp tầm cỡ trong nước chuyên sâu về lĩnh vực điện (Điện than, 

Thủy điện, Phong điện, Điện khí, Điện khác..) 
 

Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng các Nhà 

máy sản xuất công nghiệp và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp. 

Xây dựng Lilama5 trở thành một Công ty có quy mô vừa, có trình độ công 

nghệ, quản lý phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn và có tính chuyên nghiệp 

trong ngành nghề kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh 

với khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển; không ngừng nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Phát triển tập trung vào theo các ngành nghề chính đã lựa chọn, Lilama5 sẽ 

phải sắp xếp các phòng ban, đơn vị và phân công chuyên môn hoá, tập trung vào 

chuyên ngành phù hợp với năng lực, sở trường, kinh nghiệm và xây dựng quy mô 

đủ lớn để tạo ra lợi thế cạnh tranh. 

  Mục tiêu cụ thể: 

Định hướng ngành nghề kinh doanh chính trong giai đoạn 2016-2020 của 

Lilama5 được tập trung, chuyên sâu Tổng thầu (EPC) về lĩnh vực điện (Điện than, 

Chỉ đạo ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

BAN KIỂM SOÁT 

BAN KIỂM 

SOÁT NỘI BỘ 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

CÁCPHÕNG/BAN/ĐƠN 

VỊ SẢN XUẤT 

PHÒNG QUẢN TRỊ 

RỦI RO 

Phối hợp 

Giám sát 
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Thủy điện, Phong điện, Điện khí, Điện khác..) và duy trì hoạt động sản xuất trong 

lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng các Nhà máy sản xuất công nghiệp và xây lắp các công 

trình đường dây và trạm biến áp. 

Tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính là thế mạnh truyền thống của 

Công ty, những ngành nghề có tầm quan trọng chiến lược, có tiềm năng tăng 

trưởng và có lợi nhuận cao. Mặt khác hướng tới những khách hàng có tiềm năng 

về tài chính, có khả năng thanh khoản cao. Đổi mới công nghệ sản xuất , xây 

dựng và vận hành mô hình quản lý phù hợp để nâng cao năng suất lao động, tiết 

giảm chi phí sản xuất để đạt hiệu quả sản xuất trong kinh doanh và lợi nhuận 

cao nhất. 

Lilama 5 xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hấp dẫn, Sắp xếp bố trí 

nhân sự vào các vị trí công việc phù hợp, kết hợp thực hiện cơ chế lương, thưởng 

hợp lý, gắn với hiệu quả công việc tạo ra sự hứng thú, lôi cuốn người lao động gắn 

bó với Công ty. 

Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty. 

5. Các rủi ro (Các rủi ro ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty): 

Lilama5phải xây dựng các hệ thống, quy trình quản lý các rủi ro riêng lẻ trong 

quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh như sau: 

- Rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế 

- Rủi ro về lãi suất và dự phòng tài chính 

- Rủi ro về lạm phát và tỷ giá hối đoái 

- Rủi ro về cạnh tranh 

- Rủi ro về thanh toán 

II. Tình hình hoạt động trong năm 2017: 
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017: 

TT Chỉ tiêu chính Đơn vị tính 
Thực hiện 

năm 2017 
Ghi chú 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 460,610  

2 Doanh thu Tỷ đồng 314,096  

3 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 0,436  

4 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 15,986  
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2. Tổ chức và nhân sự: 

Danh sách Ban Điều hành: 

- Ông: PHẠM ĐÌNH SAN – TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 09/06/1969 

CMND    : 141649784 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn       : Kỹ sư tự động hóa 

Địa chỉ thường trú: Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 

Cổ phiếu nắm giữ:   + Cá nhân: 20.600 CP - Tỷ lệ 0,4% 

    + Đại diện Nhà nước: 824.000 CP  - Tỷ lệ 16% 
 

- Ông: LƢU HUY PHÖC – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC. (Miễn nhiệm chức vụ 

Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Lưu Huy Phúc kể 

từ ngày 08/12/2017 để nhận nhiệm vụ mới)  

Ngày tháng năm sinh : 10/09/1965 

CMND    : 171438932 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Cử nhân kinh tế 

Địa chỉ thường trú: SN 04, Đường Bùi Thị Xuân, Khu phố 5, Phường Ba 

Đình,Thị xã Bỉm sơn, Tỉnh Thanh Hoá 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 32.548 CP - Tỷ lệ: 0,632% 
 

- Ông: ĐINH THÀNH LÊ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 02/02/1974 

CMND    : 164088677 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư nhiệt điện 

Địa chỉ thường trú: Huyện Từ Liêm - TP Hà Nội 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 8.662 CP - Tỷ lệ: 0,169% 
 

- Ông: NGUYỄN HỒNG HẠ – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 08/05/1975 

CMND    : 172649041 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Khu phố 6, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hoá. 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 4.511CP - Tỷ lệ: 0,088% 
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- Ông: PHẠM VĂN HOÀN – PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Ngày tháng năm sinh : 23/02/1974 

CMND    : 161982208 

Quốc tịch   : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn        : Kỹ sư cơ khí chế tạo máy 

Địa chỉ thường trú: Thành Phố Vinh – Nghệ An 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 5.994CP - Tỷ lệ: 0,0117% 

 

- Ông: NGUYỄN TUẤN NGỌC – TVHĐQT KIÊM KẾ TOÁN TRƢỞNG 

Ngày tháng năm sinh : 19/05/1981 

CMND    :171718757 

Quốc tịch                         : Việt Nam 

Trình độ chuyên môn      : Cử nhân tài chính Ngân hàng. 

Địa chỉ thường trú: SN35/9 Tô Vĩnh Diện, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa 

Cổ phiếu nắm giữ: + Cá nhân: 0 CP 

+ Đại diện Nhà nước: 772.500 CP - Tỷ lệ 15% 

- Những thay đổi trong ban điều hành năm 2017: 

Ngày 07/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần lilama5 ban hành Nghị 

quyết số: 108/NQ-HĐQT về việc: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công 

ty cổ phần Lilama5 đối với ông Lưu Huy Phúc kể từ ngày 08/12/2017 để nhận 

nhiệm vụ mới.  

- Tình hình lao động và chính sách đối với ngƣời lao động: 

+ Tổng số lao động, nhân viên sử dụng bình quân năm 2017 là: 856 người   

+ Các chính sách đối với người lao động: Trong năm 2017 Công ty chú trọng 

đầu tư cho công tác đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cán bộ công nhân 

viên như sau: 

Tổ chức đào tạo tại chỗ cho công nhân nghề hàn  

Cử cán bộ công nhân viên tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn để nâng cao 

chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, năng lực quản lý...  

Mở lớp bồi dưỡng nâng cao chuyên môn tiếng Anh cho CBCNV khối phòng 

ban Công ty, đối với CBCNV ở các công trình/dự án: Cử tham gia học lớp tiếng 

anh tại các trung tâm.  

Công tác chăm lo đời sống người lao động: Công ty đã quan tâm, chăm lo cải 

thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc của CBCNV lao động trên các công trường, 
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động viên kịp thời CBCNV, khắc phục những khó khăn, nâng cao năng suất lao 

động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, thanh toán 

tiền lương kịp thời, tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể, 

bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho người lao động theo đúng quy định 

hiện hành. 

3. Tình hình đầu tƣ, hình thức thực hiện các dự án 

a. Các khoản đầu tƣ lớn: Công ty chưa có 

b. Công ty con, Công ty liên kết: Công ty chưa có: 

4. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài chính: 

Đơn vị tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 

Tổng giá trị tài sản 488.438.369.161 521.348.961.361 

Doanh thu thuần 341.714.383.653 314.096.255.552 

Lợi nhuận trước thuế 404.401.437 436.597.541 

Lợi nhuận sau thuế 323.521.150 349.278.033 

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh 

 

1,01 

0,60 

 

1,00 

0,61 

 

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn 

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản 

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu 

 

0,85 

5,55 

 

0,85 

5,95 

 

3. Chỉ tiêu về năng lực 

+ Vòng quay hàng tồn kho 

+ Doanh thu thuần /Tổng tài sản 

 

1,91 

0,70 

 

1,67 

0,60 

 

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 

 

0,09 

0,43 

 

0,11 

0,47 
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Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Ghi chú 

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất 

kinh doanh/Doanh thu thuần 

0,07 

0,16 

0,07 

0,15 

 

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tƣ của chủ sở hữu: 

a. Cổ phần: 

Tổng số cổ phần đang lưu hành   : 5.149.791 cổ phần 

Số cổ phần chuyển nhượng tự do   : 5.149.791 cổ phần 

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng  :               0 cổ phần 

b. Cơ cấu cổ đông: 

Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP : 2.626.500 cổ phần (51%) 

Các cổ đông khác     : 2.523.291 cổ phần (49%) 

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tƣ chủ sở hữu: 
 

Năm 2006 Vốn điều lệ của Công ty là: 10.000.000.000 đồng 

Thực hiện tăng vốn lần 1 (Thời gian 20/5/2009 – 30/6/2009): Công ty tăng 

vốn điều lệ lên: 50.000.000.000đồng thông qua phát hành thêm 4.000.000 cổ phiếu 

(Mệnh giá 10.0000 đồng/cổ phiếu) cho các đối tượng: Cổ đông hiện hữu, cán bộ 

công nhân viên Công ty, nhà đầu tư bên ngoài doanh nghiệp. 

Năm 2016 thực hiện theo Nghị quyết số : 62/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2016 

của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Công ty cổ phần Lilama 5 đã 

tăng vốn điều lệ từ 50.000.000.000 đồng  lên 51.497.910.000 đồng thông qua hình 

thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 3% năm. 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có 

e. Các chứng khoán khác: Không có 

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trƣờng và xã hội của Công ty: 

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu 

a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất trong năm 1.425 tấn 

gồm sắt thép và nguyên vật liệu khác phục vụ chế tạo thiết bị cơ khí. 

b. Khoảng 0,25% nguyên vật liệu trong năm được tái chế, tái sử dụng. 

6.2. Tiêu thụ năng lượng trực tiếp và gián tiếp: 216.000 KW 

1.2. Tiêu thụ nước: Để đảm bảo đủ nước sinh hoạt phục vụ cán bộ công nhân 

viên Công ty cổ phần Lilama5 đã sử dụng nguồn nước đối với khối phòng ban 
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nguồn nước sạch do Thị xã Bỉm Sơn cấp. Đối với đội công trình tùy theo đặc điểm 

của từng dự án có thể nước giếng khoan, mua nước sạch tại tỉnh/dự án cấp. 

1.3. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường :  Công ty cổ phần Lilama5 luôn 

luôn chấp hành các quy định về công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Do vậy 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chưa bị xử phạt vi phạm do 

không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường.  

1.4. Chính sách liên quan đến người lao động : 

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động : Trong 

năm 2017 Công ty cổ phần Lilama5 sử dụng bình quân lao động là : 856 người. 

Mức lương bình quân 6.899.000 đồng/01người/tháng 

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 

người lao động :  

Khám sức khỏe định kỳ và khám sức khỏe trèo cao 

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động 

Huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định Thông tư số : 

27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013. 

1.5.  Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương : Công 

ty thực hiện đầy đủ công tác an sinh xã hội tại địa phương. 

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc: 
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 

- Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2016: 

TT Chỉ tiêu chính Đơn vị tính 
Thực hiện 

năm 2017 
Ghi chú 

1 Giá trị sản lượng Tỷ đồng 460,610  

2 Doanh thu Tỷ đồng 314,096  

3 Lợi nhuận trước thuế  Tỷ đồng 0,436  

4 Nộp ngân sách Nhà nước Tỷ đồng 15,986  

 

Trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc cùng với toàn thể CBCNV Công ty 

cùng đã cố gắng khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh. 

Mặt khác được sự giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam, 

Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo 

đúng định hướng phát triển của Công ty. Triển khai thi công đảm bảo an toàn, 



12 / 16 

 

đúng tiến độ, kỹ thuật, chất lượng và hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư một số 

dự án công trình như: Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; Dự án Nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 4; Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Nhà máy nhiệt 

điện Long Phú 1; Dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; Xây lắp trạm 220 KV 

Nông Công; Xây lắp trạm 220 KV Phú Thọ;  Sửa chữa các Nhà máy xi măng Bỉm 

Sơn, Tam Điệp, Hoàng Mai, Nghi Sơn và một số dự án khác. 

2. Tình hình tài chính: 

a. Tình hình tài sản: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ % 

Tổng tài sản Tỷ đồng           488,438  521,348 107% 

Tài sản ngắn hạn Tỷ đồng           384,337  426,648 111% 

Tài sản dài hạn Tỷ đồng           104,100  94,700 91% 

c. Tình hình nợ phải trả: 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Tỷ lệ % 

Nợ phải trả Tỷ đồng           413,812  446,438 108% 

Nợ ngắn hạn Tỷ đồng           380,065  425,801 112% 

Nợ dài hạn Tỷ đồng            33,746  20,637 61% 

 

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị 

Công ty giai đoạn 2012 -2015 và giai đoạn 2016 - 2020 được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua. 

4. Kế hoạch phát triển trong tƣơng lai: 

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được nhằm tận dụng và phát huy tối 

đa giá trị thương hiệu LILAMA, củng cố, tích tụ lực lượng sản xuất để tạo ra sự 

thay đổi về chất về quy mô Công ty, nâng cao năng lực, thực hiện Tổng thầu (EPC) 

chuyên nghiệp tầm cỡ trong nước chuyên sâu về lĩnh vực điện (Điện than, Thủy 

điện, Phong điện, Điện khí, Điện khác..) 

 

Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng các Nhà 

máy sản xuất công nghiệp và xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp. 

Xây dựng Lilama5 trở thành một Công ty có quy mô vừa, có trình độ công 

nghệ, quản lý phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn và có tính chuyên nghiệp 

trong ngành nghề kinh doanh chính, gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với 

khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển; không ngừng nâng cao năng lực cạnh 

tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
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IV. Đánh giá của  Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty: 

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty: 

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017. Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng giám đốc Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ  để chỉ đạo cùng với sự nổ 

lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành 

các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như: Giá trị sản lượng, doanh thu, các khoản nộp 

ngân sách... 

Thực hiện công tác thi công toàn bộ các công trình mà Công ty tham gia thi 

công đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ. Công tác thanh quyết toán và 

thu hồi vốn các công trình được kịp thời. 

Thực hiện công tác đầu tư được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của 

Nhà nước về trình tự, thủ tục.  

Công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài 

chính, việc hoạch toán kế toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành. Thực hiện 

đúng việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký 

Hội đồng quản trị.  

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc. 

Ban Tổng giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

theo quy định. Phối hợp chặt chẽ  với Hội đồng quản trị để triển khai đúng các mục 

tiêu, yêu cầu của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2017. Chủ động tích cực, 

khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 

2017. 

3. Các kế hoạch, định hƣớng của Hội đồng quản trị: 

Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc và nâng cao 

năng lực quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016 

- 2020. 

Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu phần tài sản dây chuyền, máy móc, thiết bị 

sản xuất que hàn. 

Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng 

cổ đông năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. 

V. Quản trị Công ty: 

1. Hội đồng quản trị: 

a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị: 

T

T 
Họ và tên Chức danh Số lƣợng nắm giữ CP C.ty 

Tỷ lệ % 

biểu 

quyết 

Ghi chú 

1 Trần Văn Mão 

CT HĐQT Đại diện TCT: 1.030.000 CP 20,00% Miễn nhiệm  

TVHĐQT, chủ 

tịch HĐQT kể từ 

ngày 01/12/2017 
Chuyên trách Cá nhân:  96.150 CP 1,86% 
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T

T 
Họ và tên Chức danh Số lƣợng nắm giữ CP C.ty 

Tỷ lệ % 

biểu 

quyết 

Ghi chú 

2 Lưu Huy Phúc 

CT HĐQT Đại diện TCT: 1.030.000 CP 20,00% Bổ nhiệm 

TVHĐQT, chủ 

tịch HĐQT kể từ 

ngày 08/12/2017 
Chuyên trách Cá nhân:  32.548 CP 0,63% 

3 Phạm Đình San 
TVHĐQT Đại diện TCT: .824.000 CP 16,00% 

 

Tổng giám đốc Cá nhân:  20.600 CP 0,400% 

4 
Nguyễn Tuấn 

Ngọc 

TVHĐQT Đại diện TCT: .772.500 CP 15,00% 
 

Kế toán trưởng Cá nhân:  0 CP 0% 

5 Cù Minh Kim TV HĐQT Cá nhân: 7.725 CP 0,15%  

6 Bùi Thanh 

Phong 

TV HĐQT 
Cá nhân: 0 CP 0,00% 

 

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám 

sát toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, kiểm 

soát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước. Các Nghị quyết, Quyếtđịnh 

của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải 

pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo sản xuất kinh doanh. Do đó, đã hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 28 phiên họp Hội đồng 

quản trị bao gồm cả lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu 

thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các 

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  

 Tại từng phiên họp, Hội đồng quản trị đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và có 

những nghị quyết chỉ đạo sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế, phù hợp 

với chiến lược phát triển của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ 

động thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được phân công.  

2. Ban kiểm soát: 

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức danh 
Số lƣợng nắm 

giữ CP C.ty 

Tỷ lệ % biểu 

quyết 

1 Hoàng Thị Phương Trưởng BKS 1.051 0,020% 
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TT Họ và tên Chức danh 
Số lƣợng nắm 

giữ CP C.ty 

Tỷ lệ % biểu 

quyết 

2 Lưu Sỹ Học  Thành viên  BKS 103 0,002% 

3 Đào Thị Loan Thành viên  BKS 0 0,00% 

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: 

Trong năm 2017 Ban kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp. Ban kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và Đầu tư, 

quản trị và điều hành của Công ty theo đúng Nghị quyết và Điều lệ. Ban kiểm soát 

Công ty đã tham gia trong tất cả các phiên họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý 

kiến theo đúng chức năng và quyền hạn của Ban kiểm soát. 

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc và Ban kiểm soát: 

a. Lƣơng, thƣởng, thù lao, các khoản lợi ích: 

Đơn vị tính: VNĐ 

TT Họ và tên Chức vụ Lƣơng Thù lao Tổng cộng 

1 Trần Văn Mão CT.HĐQT 251.479.500 0 247.500.000 

2 Lưu Huy Phúc 
CT HĐQT 13.892.500 0 13.892.500 

Phó TGĐ 224.399.000 0 224.399.000 

2 Phạm Đình San TVHĐQT-TGĐ 249.434.000 36.300.000 285.734.000 

3 Nguyễn Tuấn Ngọc TVHĐQT -KTT 196.716.400 36.300.000 233.016.400 

4 Cù Minh Kim TVHĐQT 144.416.600 36.300.000 180.716.600 

5 Bùi Thanh Phong TVHĐQT 140.324.600 36.300.000 176.624.600 

6 Hoàng Thị Phương Trưởng BKS 168.000.000 0 168.000.000 

7 Lưu Sỹ Học TVBKS 0 29.040.000 29.040.000 

8 Đào Thị Loan TVBKS 95.600.400 29.040.000 124.640.400 

9 Đinh Thành Lê Phó TGĐ 206.328.800 0 206.328.800 

10 Phạm Văn Hoàn Phó TGĐ 213.074.200 0 213.074.200 

11 Nguyễn Hồng Hạ Phó TGĐ 202.619.700 0 202.619.700 

 Tổng cộng  2.106.285.700 203.280.000 2.309.565.700 

a. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch 
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c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có 

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: 

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị Công ty theo của Luật 

doanh nghiệp và các quy định khác của Nhà nước. 

V. Báo cáo tài chính: 

Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả 

sản xuất kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính đã 

được Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) đã gửi UBCK 

Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty công bố trên 

Website:lilama5.com.vn/Quan hệ cổ đông. 

                                              

                                          Bỉm Sơn, ngày   05  tháng 04 năm 2018 

 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

http://www.lilama5.com.vn/
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cONc ry cO pUAU LTLAMA s
D/c: Sd 179 Etrong TrAn Phir - TX Bim Son - Thanh H6a

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty Cd phan Lilama 5 (sau ddy ggi tit ld "Cdng ty") trinh bdy 86o c6o cta minh vd 86o crio

tdi chinh cfia C6ng ty cho n6m tdi chinh k6t thric ngdy 3U1212017.

KHAI euAr CHUNG
' 

C6ng ty C6 phAn LILAMA 5 ti6n thdn ld C6ng ty Ldp m6y vd Xdy dpg si5 5 thu6c TOng C0ng W LdryM6y ViQt Nam

dugc thdnh 14p theo Quy6t dinh sd 05/BXD - TCLE ngiry 0210111996 ctnBQ Xdy dpg vd du-o.c chuy,Sn cl6i sang

C6ng ty c6 phAn theo Quy6t dinh s6 667lQE - BXD cria BQ x6y dlmg ngiry 171412006 vO viQc chuyen C6ng ty Lap

m6y vd Xdy dimg s6 5 thuOc T6ng COng ty Lip m6y ViQt Nam thdnh Cdng ty C6 phen. C6ng ty hoqt ilQng kinh

doanh theo Gi6y chimg nh6n rt6ng k), kinh doanh s6 ZgOO23344g cdp ngdy t5 thang 6 n6m 2006,thay e6i dn 5 ngdy

12 thdng05 n5m 2015 do Sd KC hopch vd DAu tu tinh Thanh Hoi cAp.

Theo Gi6y rl6ng klf kinh doanh lTnh vgc ho4t ilQng kinh doanh cria c6ng ty ld:

- Xdy dpg, l6p dAt c6c c6ng trinh d6n dung, giao th6ng, thuj' lqi, c6ng nghi6p, h4 tAng k! thuflt dO thi, khu cdng

nghiQp, h0 th6ng thdng tin li6n lac, dubng d6y tii diQn, tram bii5n thti; thi c6ng xu I;f n6n m6ng, trang tri ndi th6t,
,.
lap r6p thi6t bi miiy m6c c6ng trinh;

- Gia cdng ch6 t4o, l6p dpt vd tu v6n lap dat ddy chuyAn cdng ngh6, k6t c6u thep cdc c6ng trinh, thiot bi ld hoi,
' binh, b6 chria gas, cluong 6ng c6ng ngh6 chiu 6p lqc c6c loai;

- Kiilm tra m6i hdn bing phuong phrip khdng ph6 huj' (si6u 6m, thAm th6u, tir tinh Xray); thi nghiQm, hiQu chinh
' thi6t bi diQn, hQ th6ng nhiQt, hC th6ng <li6u khi6n tp clQng cric d6y chuyEn cdng nghQ, ch6ng 6n mon bC m4t

kim lo4i;

- S6n xu6t, kinh doanh vdt tu (gpch l6lt, dA 6p l6t, ddxdy dpg, d6t ddn, que han), php tung, c6u ki6n, kim loai cho

xAy dr,rng;

- Kinh doanh dich vp vpn t6i; th6o dO, vQn chuy6n, lAp dat thiet bi si6u trudng, si6u trong; kinh doanh bdt dQng san

vd nhd 6.

Trp s0 chinh cria C6ng ty tqi 179 fran pnri - Thi x5 Bim Son - Tinh Thanh H6a.

V6n di6u 16 cira Cdng ty lit 51.497.910.000 tl6ng, t6ng s6 c6 phAn ld,5.l4g.7gl c6 phAn v6i mQnh girl ld 10.000

_ d6ng/c6 phAn, trong d6:

56 c6 ph6n Sti ti6n tucrng r?ng Tf lQ/Viin tli6u tQ

T6ng C6ng ty ldp mriy ViQt Nam - CTCP 2.626500 26.265.000.000 5t o/o

V6n g6p cria cO tl6ng kh5c 2.523.291 25.232.910.000 49 yo

5.149.791 51.497.910.000 100 0h

cAc stI KrEN sAU NGAv xrcr rnuc Ki KE ToAN

Khdng c6 su kiQn trqng y6u ndo xiy ra sau ngdy ktit thric k! kii toan ddi h6i duqc di6u chinh hay cdng b6 tr6n 86o
a

c6o tdi chinh.
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cOlc ry cO pnAT LILAMA s
D/c: Sii 179 Duong TrAn Phir- TX Bim Scin - Thanh H6a

HQI DONG QUAN TRI VA BAN TONG GIAM DOC

C{c thdnh vi6n cfra HQi rl6ng quin tri bao g6m

Cic thinh vi6n Ban T6ng Gi6m tliic vi t<O to6n tru0ng bao giim

Ong TrAn VIn M5o

Ong Luu Huy Phric

6ng Pham Dinh San

6ng Ct Minh Kim

Ong Bni Thanh Phong

6ng Nguy6n TuAn Ngoc

Ong Pham Dinh San

6ng Dinh Thdnh L€

Ong Nguy6n H6ng Ha

Ong Pham Vdn Hodn

Ong Luu Huy Phric

Ong Nguy6n Tu6n Nggc

Cdc thinh vi6n Ban Ki6m so6t bao g6m

Bd Hodng Thi Phuong

Ong Luu S! Hgc

Bd Ddo Thi Loan

Cht tich hQi ddng quan trl

Chri tich hQi <l6ng quin tri

Thdnh vi6n h6i <l6ng quin tri

Thdnh vi6n h6i ddng quan tri

Thanh vi6n hdi rl6ng quin tri

Thdnh vi6n h6i <l6ng quin tri

T6ng Girim d6c

Ph6 T6ng Girim <l6c

Ph6 TOng Girim d6c

Ph6 T6ng Girim <l6c

Ph6 T6ng Girim tl6c

K6 to6n trudng

Tru0ng ban

Thanh vi6n

Thdnh vi6n

MiSn nhi6m ngity 0111212017

86 nhiQm ngity 0811212017

Mi6n nhiQm ngity 0811212017
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KIEM TOAN YITN

Biio ciio tdi chfnh cho n6m tdi chinh t6t ttrtc ngity 3111212017 cria COng ty cluqc kiCm torin ki6m torin b0i Cdng ty
TNHH Ki6m torln vd Th6m <linh gi6 Vi6t Nam (AVA)- <lcrn vi ttt tti6u ki6n ki6m toiin cho c6c td chrlc ph6t hanh, tO

chr?c ni6m y6t va t6 chrlc kinh doanh chimg khoiin theo quy rtlnh cta BQ Tdi chinh vd Uy ban chimg khorin Nhd
nu6c.

cONc nO rnAcn NHIEM cua BaN TONG clilr ooc o6r vor nAo cAo rAr cHiNH
Ban T6ng Ci6m d6c COng ty chiu triich nhiQm vC viQc lpp Brio c6o tdi chinh phan ilnh trung thgc, hqp llf tinh hinh
ho4t ddng, k6t qua ho4t d6ng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy6n ti6n t0 cria C6ng ty trong kj,. Trong qu6 trinh lflp
86o c6o tdi chinh, Ban T6ng Girim d6c C6ng ty duoc y6u cAu ph6i:

. LUa chon ciic chinh srich tr5 toan thich hqp vd iip dpng cric chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qurin;

- Dua ra c6c tliinh gi5 vd du <lodn hqp ly vd th6n trgng;

- Ndu 16 c6c chuAn mr,rc kti to6n duo. c 6p dpng c6 dugc tu6n thri hay kh6ng, c6 nhtng 6p dpng sai lQch trgng y6u
.i , ).
d€n muc cdn phAi cdng b6 vd giAi thich trong b6o cilo tdi chinh hay kh6ng;

- Lap vd trinh bdy c6c bin c6o tdi chinh tr0n co sd tudn thit citc chuAn mpc k6 torin, ctrti Oq ti5 torln vd circ quy <lfnh

c6li6n quan hiQn hdnh;

- Lap c6c bito crio tdi chinh dira tr6n co sd hoat ilQng kinh doanh li€n tpc.



cOnc rY co puAN LTLAMA.s
D/c: 56 179 Ducng TrAn phri - TX Bim Son - Thanh H6a

Ban T6ng Girim <l6c COng ty cl6m b6o ring cric s6 t<6 toran dugc luu git tte phin rffi tinh hinh tdi chinh cria C6ng ty,
v6i mr?c tlQ trung thyc, hqp lf tai b6t ct? thdi di6m nio vi tl6m bno rang 86o ciio tdi chinh tuan thri c6c quy ttlnh hiQn
hanh cria Nhd nu6c' D6ng thdi c6 trdch nhi6m trong viQc b6o tl6m an todn tdi san cta C6ng ty vd thgc hiQn c6c biQn
ph6p thfch hqp dc ng[n chpn, ph6t hien c6c hdnh vi gian lfn vi c6c vi phpm kh6c.

Ban T6ng Girim tl6c Cdng ty cam k6t rdng B5o crio tdi chinh cla phdn 6nh trung thgc vd hqp l;i tinh hinh tdi chinh
cria C6ng ty tai thdi diiim ngdy 31ll2l2T17,k6t qud ho4t clQng kinh doanh vd tinh hinh luu chuy,Sn ti6n tQ cho n6m
tdi chinh t<6t ttrUc ngdy 3 lll2l2017 pht hop vdi chuAn muc, ch6 dQ k6 torin ViQt Nam vi tu6n thri c6c quy ctinh hiQn
hdnh c6 li6n quan.

PhG duyQt cdc b{o c6o tii chinh

Chring t6i, HOi tl6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Lilama 5
ph6 duyQt 86o c6o tdi chinh cho n6m tdi chinh kr5t thric
ngiry 3111212017 cta COng ty

Thanh H6a, ngdylhhangl,)nam ZO\A

TM HQI DONG QUAN TRI

CHU TICII

Luu Huy Phric

Thanh Hda, ngdy 05 thdng 03 ndm 2018

TM BAN CIAU OOC
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BAo cAo xrnvr roAN Doc r-ap

C0ng ty TNHH KiCm toin vi Thdm itlnh gi6 ViQt Nam
Dia chi: 56 3, Bict thu 2, KDT phdp V6n, Hoirng LiQt,
Ho)ng Mai, Ha N0i.
Tell: (+84 24)37670729 - (+84 24)37670721

TONG THI BICH LAN
Ki6m tor{n vi6n
Giiiy GNDKHNKT sii OOOO-ZO t B- I 2 6- I

\
\.d
iarN

vi

#

t

Theo y kii5n cta chring t6i, biio cilo tdi chinh <Ia phan rinh trung thgc vd hqp ly, trln c1ckhia canh trong y6u tinh hinh
tdi chjnh cira C6ng ty C6 phen Lilama 5 tpi ngdy 3lll2/2017, cflng nhu teiq"a ho4t clQng kinh doanh vd tinh hinh luu
chuytin ti6n tC cho ndm tdi chfnh t<6t truic cirng ngdy, phir hqp vJi chuan mlrc ki5 iorin, In6 AO * t"a, O"r"f, ,gfrrep
Viet |jgp*sE&uy tlinh ph6p l;f c6 1i6n quan d6n viQc l{p vd trinh bdy b6o crio tii chinh.

rfrb\
s6:lMlscrcnc

NGO QUANG TIEN
Ph6 T6ng Gi6m tl6c
Gitb CNEKHNK\ s ii o+ q a -z o t B - I 2 6- I
Thay mpt vd tlai di6n cho

c0Nc rY TNHH KrEM roAN vA
THAM DINH GIA VIET NAM (AvA)

Hd NQi, ngdy 05 thSng 03 n6m 2018

Kinh efti: C{c cd tl6ng, HQi tl6ng Quin tri vd Ban Tdng Girflm tliic C6ng ty C6 phin Litama 5
Chfng t6i <td ki6m to5n biio c6o tdi chinh kdm theo cfia C6ng ty CO phAn Lilama 5, rlugc lflp ngdy 05103/211;,tir trang
06 di5n trang23, bao giim Bdng cdn d6i kc torin t4i ngiry 3l/l2l\oti,gao c6okctqra rr"a, <IQng kinh doanh, B6o c6o
luu chuy,Sn ti€n t0 cho nrm tdi chinh t6t tflic ctrng ngdy vd Ban thuyiit minh brio 

"ao 
tai ctrirfr.

Trfch nhiQm cfra Ban T6ng Gi{m rliic

Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty chiu triich nhiQm vC viQc l6p vd trinh bdy trung thgc vd hqp lf brio c6o tdi chinh cria
C6ng ty theo chu6n mgc k6 toiin, ch6 ctQ kti toSn doanh nghiCp ViQt Nam vd ciic quy dinh ph6p lli c6 li6n quan ilrin
viQc lap vd trinh bdy brio c6o tdi chinh vd chlu tr6ch nhiQm ve Hem sorit nQi b6 md Ban T6ng biirn OO" *ac ainn ta
cAn thi6t eC Aam b6o cho vi6c l6p vd trinh bdy b5o cilo tdi chinh kh6ng co sai sot trong y6u Oo lian l6n hoic nhAm l6n.

Trr{ch nhiQm cria Ki6m torin vi6n

Tr6ch nhi6m cria chirng t6i ld ilua ra f kii5n vc b6o crio tdi chinh dr,ra tren ki5t qui cria cuQc kiilm toan. Chring t6i iIZ
ti6n hdnh ki0m to6n theo c6c chu6n mqc ki€m toiin Vi6t Nam. Cric chu6n *,,r. nay y6u cAu 

"f1rrg 
,oiila11;d.nrA,

muc vd c6c quy dinh vC cl4o dric ngh6 nghi6p, ldp ki5 hoach vd thuc hi6n cuQc ki6m iorin dC dat dri-o. c sg tl6m bio hgp
lyi v6 vi6c liQu brio crio tdi chinh cta c6ng ry c6 cin sai s6t trgng ytiu hay kh6ng.

C6ng vi6c kiOm to6n bao g6m thgc hi6n cric thri t.uc nhim thu thflp c6c bing chimg kirim to6n vO c6c sii tieu vd thuy6t
minh tr6n biio cilo tdi chfnh. C5c thri tqc ki6m to6n duoc lga chgn dua tren x6t do6n cria ki6m toiin vi6n, bao g6m
ddtth gia rui ro c6 sai s6t trgng y6u trong b6o c6o tdi chinh do gian,l6n ho{c nhAm l6n. Khi thuc hi6n d6rfn gilcdc rrii
ro ndy, ki6m toan vi6n ild xem x6t ki6m so6t nQi b0 cria Cdng ty li6n quan d6n viQc lfp vd trinh bdy b6o ciio tdi chinh

' trung thuc, hqp lli nhim thitit k€ clrctht tgc ki6m to6n phir hqp v6i tlnh trinh thuc t6, tuy nhi6n ttrorg nhim mpc ttich
dua ra f ki6n vc nleu qua-cria kii5m sorlt nQi bQ cta c6ng ty. cdng vioc ki€m toa" rurg bao g6rrudir, giJtiri, trri.t,
hqp cria c6c chinh sSch k6 to"an clugc 6p dwrg vd tfnh hqp ly cin cilc u6c tinh kr5 torin .,iu gi fOng Gi"am dt5c ciing
nhu drinh gi6 vi6c trinh bdy tdng th€ b6o c6o tdi chinh.

Chring t6i tin tu6ng ring c6c bang chimg ki6m toan md chring t6i da thu thdp duoc Id dAy dri vd thich hqp ldm co s6
cho 1f ki6n kiilm torin cira chtng t6i.

tf triOn cria Ki6m torln vi6n

Thanh viEn Hang kidm to6n MCI eu6c td

mgiwortd*iy



cONc ry co puAN LTLAMA s

D/c: Sri 179 duong Trdn Phf - Tx. Bim Scrn - T. Thanh H6a

sAo cAo rAr cniNu
Cho n[m tdi chinh ti5t thric ngity 3lll2l20l7

sANc cAN Dor KE ToAN
T4i ngiy 31 thdng 12 ndm2017

Ma sd Thuy6tcsi rffiu

A. TAI SAN NCAI'I U4N

I. Ti6n vd cric khoin tucrng tluong tidn
l. TiAn

II. DAu tu tdi chinh ngfn h4n

1. DAu tu nfm gi['di5n ngdy drio han

III. Cric khoin phii thu ngin h4n

1. Phai thu ngin hpn cta khrlch hdng

2.Trdtruoc cho ngudi b6n ng6n han

3. Phai thu ng6n han khrlc

4. Du phong phai thu ng6n h4n kh6 ddi (*)

IV. Hing t6n kho

l. Hdng t6n kho

2. DW phdng gi6m gi5 hdng t6n kho (*)

V. TAi sin ngin h4n khdc

l. Thu6 GTGT tluoc kh6u trir
2. Thuti vd c6c khoin kh6c phdi thu Nhd nu6c

B. TAr SAN nAr n4N

I. C6c kho:in phiii thu dii h4n

1. Phai thu ddi han khric

II. Tei sen c6 dlnh

1. Tdi sdn cO dinh hffu hinh

- NguyAn gid

- Gia tri hao mdn lAy k€ (*)

2. Tdi san c6 Ointr thu€ tdi chfnh

- NguyAn gia

- Gid tri hao mdn lny kii (*)

III. BAt tlQng sin tliu tu

IV. Tni sin d6'dang ddri hqn

l. Chi phi xAy dgng co ban do dang

V. DAu tu tii chinh dii h4n

1. D6u tu n6m git tliin ngdy <16o han

VI. Tei siin ddi hgn khric

l. Chi phi tra trudc ddi h4n

T6NG CQNG TAI SAN

3t/12t2017
Don vltinh: cl6ng

0ll0u20t7
minh

100

110

111

120

123

130

131

132

136

137

t40
t4t
149

1s0

152

153

200

210

216

220

221

222

223

224

225

226

230

240
a A.l

250

255

260

261

270

v.01

v.02

v.03

v.04

v.05

v.06

v.07

v.t4

v.09

v.10

426.648.745.233

5.193.243.448

5.193.243.448

255.287.364.576

213.928.307.224

1.694.167.098

44.039.924.675

(4.37s.034.421)

165.971.398.823

165.971.398.823-

196.738.386

196.73835;

94.700.216.128

2s.000.000

2s.000.000

81.126.309.90s

80.633.633.169

171.208.965.862

(90.575.3 32.693)

492.676.736

691.243.636

(1e8.s66.900)

1.167.547.045

1.167.547.045

20.000.000

20.000.000

12.361.359.178

12.361.3s9.178

384.337.935.727

3.668.49s.089

3.668.495.089

2.957.123.000

2.957.123.000

220.323.765.325

205.289.3s0.073

1.901.617.734

t7 .50'7.831.939

(4.37s.034.421)

157.388.552.313

157.388.ss2.313

104.100.433.434

25.000.000

25.000.000

88.697.943.030

88.136.1 4 1.894

171.208.965.862

(83.072.823.968)

561.801.136

691.243.636

(129.442.s00)

708.264.793

708.264.793

20.000.000

20.000.000

14.649.225.611

14.649.225.611

)
ITrt
O{I

v.0s

v.08

v.02

v.l1

s21.348.961.361 488.438.369.161



CONG TY Co PHAN LILAMA 5

D/c: SO 179 duong Trdn Phri - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

BAo CAo TAI cHiNH
Cho nlm tdi chinh tiit thflc ngiry 3lll2l20l7

cni rrtu

sANc cAN Dor KE ToAN
T4i ngiy 31 th6ng 12 ndm20l7

[i6p theo)

Me sii 3!12t2017
Don vltinh: cl6ng

0u0u2017Thuyt6t
minh

A.Ng PHAI rRA

I. Nq ngin hgn

l. Phai trii nguoi b6n ng6n han

2. Ngudi mua trd ti6n trudc ng6n han

3. Thu6 vd c6c khoin phii n6p Nhd nu6c

4. Phai tri ngudi lao <l6ng

5. Chi phi phii tr6 ngin han

6. Phai tra ng6n han khSc

7 . Yay vd no thu6 tdi chinh ngin han

8. QuY khen thuong phfc lgi

U. Nq'dii h4n

l. PhAi trd ngu'oi b6n ddi h4n

2. Yay vd no thu6 tdi chinh ddi han

B. VON CHO SO HUTJ

I. Viin chfr sO hfi'u

L V6n g6p ciia chir sd hffu

- C6 phiiiu ph6 th6ng c6 quyin bi€u quy€t

2.Thdngdu v6n c6 phdn

3. V6n khric cta chir sd htiu

4. QuI dAu tu phrit tri6n

5. Qu! khiic thu6c v6n chu sd hiiu

6. Loi nhudn sau thut5 chua ph6n ph6i

- LNST chua phdn phiii lAy ke den cu6i kj, trwdc

- LNST chua phdn phiii tcy ndy

II. Ngudn kinh phf vi qlc qui khdc

TONG ceNG NGUoN vON

Ngud'i l$p bi6u

a

300

310

311

312

313

314

315

319

320

322

330

331

338

400

410

411

41la

412

414

418

420

421

421a

42 1b

430

440

446.438.769.072

425.801.727.939

63.791.710.921

13.531.573.749

6.454.980.001

12.920.917.899

28.324.004.869

s9.476.991.800

241.152.736.828

148.811.872

20.637.041.133

18.509.241.133

2.127.800.000

74.910.192.289

74.9t0.192.289

51.497.910.000

51.497.910.000

1s.03 1.500.000

442.200.890

7.553.440.407

3s.862.9s9

349.278.033

349.278.033

413.812.396.748

380.065.786.230

39.642.522.277

21.901.211.852

2.859.035.493

22.074.312.96s

1.132.033.430

s2.610.760.r85

239.762.1s6.313

83.753.7ls

33.746.610.518

22.755.454.730

10.991.1s5.788

74.625.972.413

n 74.625.972.413

51.497.910.000

51.497.910.000

15.03 1.500.000

442.200.890

7.293.207.779

35.862.9s9

325.290.78s

1.769.635

323.521.1s0

v.t2
v.13

v.t4

v.1s
v.16

v.t7

Y.t2

v.t7

v.18

i

s21.348.961.361 488.438.369.161

Ghi chri: Cric chi tiOu c6 s6 tigu 6m dugc ghi trong ngodc tlon ( )

Thanh H6a, ngdy 05 th6ng 03 ndm 2018

D{ng ThiPhuong Th:io

K6 todn trufing



CONG TY CO PHAN

E/c: Sti 179 <lu'<rng TrAn

LILAMA 5

Ph[ - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

nAo cAo rAr cHiNu
Cho n[m tdi chinh t<i5t thric ngiry 3111212017

CHi TIOU

nAo cAo rfr euA HoAT D9NG KrNH DoANH
Nim 2017

Mi s5 Thuy6t
minh

Ntrm nay

D<rn vitinh: tl0ng

Nim trudc

l. Doanh thu brln hing vi cung c6p dich vg

2, Cdc khoin gi6m trri
3. Doanh thu thuAn bdn hdrng

vi cung c6p dich vU

4. Gi6 v6n hirng br{n

5. Lqi nhu$n gQp vC brin hing
vi cung cdp dich vg

6. Doanh thu ho4t dQng tiri chfnh

7. Chi phi tii chinh
- Trong d6: Chi phi ldi vay

8. Chi phi b6n hirng

9. Chi phi quiin If doanh nghiQp

10. L'q'i nhu$n thu6n tt hogt tlQng kinh doanh

11. Thu nh$p khr{c

f 2. Chi phi khr{c

13. Lgi nhu{n khr{c

14. T6ng lgi nhugn k6 toan truric thu6
15. Chi phi thu6 TNDN hiQn hdrnh

16. Chi phf thu6 TNDN hoin t4i
l7.Lo.'i nhu$n sau thu6 TNDN
18. Lai co brln tr6n c6 phi6u

19. Leisuy gi6m tr6n c6 phi6u
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cONc ry c6 pnAN LTLAMA s

D/c: 56 179 duong TrAn Phri - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

BAo CAo rAI crriNg
Cho ndm tdi chinh ttit ttrUc ngity 3lll2l20l7

BAO cAo LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phucrng phrip gi6n tiiip)

NIm 2017

Me s6Chi ti6u

l. Luu chuy6n tidn tt'ho3t tlQng kinh doanh
l. Lqi nhuQn tmfc thu|
2. Diiu chinh cho ctic kltoiin

+ Kh6u hao tdi sin c6 dinh
+ @Ai)46 tu hoat clQng <lAu tu, hopt rl6ng kh6c
+ Chiphi l5ivay

3. Lqi nhuQn/Qfl tb hogt ilQng kinh doanh trrdc tha.

- (T6ng)/giAm c6c khoiin phii thu
- (TAng)/gi6m hdng t6n kho
- T6ng/(gidrn) c6c khoan phdi trri

(kh6ng kO lai vay phdi tri, thu6 TNDN ph6i nQp)
- (Tang)/gi6m chi phi tri trudc
- Ti6n lai vay d6 tr6
- Thu6 thu nhQp doanh nghi0p d5 nQp

- Ti€n thu kh6c tir hoat d6ng kinh doanh

- TiAn chi kh6c ttl hopt tlQng kinh doanh

Il. Luu chuyiin tiGn ti'ho4t dQng tliu tu
l. TiBn chi d6 mua sfLm, xdy dung TSCD vd cdc tdi

s6n ddi han khdc

2. Ti€n thu tir thanh l1i, nhugng b6n TSCD vd c5c tdi
sdn ddi han khdc

3. Ti6n chi cho vay, mua c6c c6ng cp no ctia tlcrn vi
kh6c

4. Ti6n thu h6i cho vay, biiLn

don vi kh6c

5. Ti6n thu ldi cho vay, c6
chia

lai cdc c6ng c\r ng cria

tric vd loi nhu6n tlu-o. c

IIL Luu chuy6n ti6n til hoqt tlQng tdi chinh
1. Ti6n vay ng6n han, ddi han nh6n duoc
2. Ti6n chi tra ng g6c vay

3. Ti6n chi trd no thu6 tii chinh

Luu chuy6n ti6n thuin trong kj,

Tidn vi tu'ong du'ong ti6n tlAu k)
Anh huong cua thay A6i t1i gU h6i do6i quy rl6i ngoai
te

Ti6n vir tuung duong ti6n cu6i ty
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c0Nc rY co pnAN LTLAMA's
E/c: 56 79 Eucrng TrAn Phri - Bim Scrn - Tinh Thanh H6a

rAo cAo TAI CHiNH
Cho n6m tdi chinh k6t ttlic ngity 3111212017

nAN THUYET MINH BAo cAo TAI CHINH

NIm 2017

I. DAC DIEM Ho4T DQNG DoANH NGHIEP

i. ltintr thrirc sO hftu v6n

Cdng ty C6 ph6n LILAMA 5 ti6n thdn ld COng ty Lhp m6y vd XAy dpg sO 5 thu6c Tdng C6ng ty Lhp M6y ViQr

Nam duoc thdnh lQp theo Quytit dinh s6 05/BXD - TCLD ngdy 0210111996 ctSaBQ XAy dpg vd rlucr. c chuyen tl6i

sang C6ng ty c6 phAn theo Quy6t dinh s6 667lQE - BXD cria BQ xdy dpg ngiry 171412006 vO vi6c chuyi5n C6ng ty

Lip may vd Xdy dpng s5 5 thu6c Tdng Cdng ty Lip m6y ViQt Nam thdnh C6ng ty C6 phAn. Cdng ty hoat <tQng kinh

doanh theo Gi6y chrmg nh6n dlng kli kinh doanh si5 2800233448 c6p ngdy 15 thang 6 ndm 2006,thay AOi tan S

ngity 12 thring 05 nam 2015 do Sd K6 hoach vd EAu tu tinh Thanh Hori c6p.

Tru sd chinh cria c6ng ty t?i s5 tz9 TrAn phri - Thi xd Bim Son - Tinh Thanh H6a.

2. Ngirnh ngtr6 t<inh doanh

Ho4t tlQng chinh cta Cdng ty ld:

- Xdy dgng, l6p dpt c6c c6ng trinh ddn dpng, giao thdng, thuj' lgi, c6ng nghiQp, ha tAng k! thuflt dO thi, khu c6ng

nghi6p, hC th5ng thdng tin 1i6n lac, <ludng d6y tti diQn, tr4m bi6n thfi; thi cdng xri llf nOn m6ng, trang tri nQi

th6t, t6p r6p thitit bl m6y m6c cdng trinh;

^ ,,4 ! -- Gia c6ng chd t4o, l6p ddt vi tu v6n hp dat ddy chuydn c6ng ngh6, ki5t c6u th6p c6c cOng trinh, thi6t bi ld hoi,

' binh, bi5 chria gas, duong 6ng cdng ngh6 chiu rip luc cric 1o4i;

- Ki6m tra m6i hdn bdng phuong phrip kh6ng ph6 huj'(si6u 6m, th6m th6u, tt tinh Xray)ithi nghi6m, hi6u

chinh thi6t bi diQn, hQ th6ng nhi0t, hQ thdng di6u khi6n tu r1Qng cric ddy chuy6n c6ng nghQ, ch5ng 6n mdn b€

mAt kim loAil

- San xuAt, kinh doanh vpt tu (gpch liLt, de 6p irrt, ttri xdy dpg, d6t ddn, que han), phlr tung, c6u kiOn, kim lopi

cho xdy dmg;

- Kinh doanh dich vq vgn tii; th6o dO, vdn chuy6n, Hp dat thiCt bi si6u truhng, si6u trgng; kinh doanh Udt a6ng

sdn vd nhd d.

rl. Nr0N E0 KE roAN, DoN vI TrEN rE sTIDUNG rRoNG rE roAN

Ky k6 toin, dorn v! tidn tQ sfr dgng trong k6 tor{n

Kj' k6 torin ndm cria C6ng ty Uat AAu til ngdy 01/01 vd k6t thric vdo ngdy 3li 12 hdng ndm.

Do-n vi ti€n tC si'dung trong ghi chdp kt5 toan ld d6ng ViQt Nam (d6ng).

rrr. CHUAN Mu. c vA cHE DQ rn roAN Ar ngNc

1. Ch6 tI6 k6 torfn rfp dgng

C6ng ty 6p dpng ChC dO k6 to6n doanh nghiQp theo Thdng fir 2OO\2\\4/TT-BTC hu6ng ddn chii d0 ki5 toan doanh
a

nghiQp vd Th6ng tu 53120161TT-BTC sria rl6i, bd sung m6t s6 di€u cria Thdng fir s6 }OO/2O| 1TT-BTC Huong d5n

cntl e6 k6 torin doanh nghi6p.
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cONc ry cO pnAN LTLAMA"s
D/c: Sd 79 Ducrng TrAn Phri - Bim Scrn - Tinh Thanh H6a

rAo cAo rAr csiNn
Cho nim tdi chinh t0t thnc ngiry 3lll2l2O17

2. Tuy6n b6 vd viQc tu6n thfr Chu6n mgc kri to6n vh Ch6 dO X6 toin

C6ng ty tld rip dirng c6c Chu6n muc k6 torin ViQt Nam vd cic vdnbin hu6ng O6n CtruAn mgc do Nhd nudc tld ban

hdnh. C6c b6o c5o tdi chinh du-o. c l{p vd trinh bdy theo thing mqi quy tlinh cria ttmg chu6n mgc, th6ng tu hunng d6n

thgc hi0n chuAn mgc vd Ch6 <16 k6 to6n hiQn hanh tlang rip d1mg.

rv. cAc cHiNH sAcH KE roAN Ar oqNc
1. Nguy6n tic ghi nhgn cdc khoin tidin vi crlc khof,n tutrng tlucrng tidtn

Cric nghidp vu kinh t€ ph6t sinh bdng ngoai t0 iluoc quy tl6i ra il6ng ViQt Nam theo tj' gi6 giao dich thgc t6 tai ttrOi

di6m phrit sinh nghiCp vq. T4i thoi tlir5m l6p b6o c6o tdi chinh c5c kho6n muc ti6n te c6 gi5c ngopi tQ rluoc quy <16i

theo ty gi5 mua vdo cria ng6n hdng thucrng mai noi C6ng ty md tdi khodn c6ng b6 vio lQp b6o c5o tdi chinh.

C6c khoin tuong duong ti6n ld c6c kho6n dAu tu ngin h4n kh6ng quri 03 thiing, c6 khi ndng chuy6n ddi dC

ddng thdnh ti6n vi kh6ng c6 nhi6u rrii ro trong chuy6n AOi tnann ti6n k6 tir ngdy mua khoin itAu tu d6 tai thdi

rli6m b6o c6o.

2. Nguy0n tic k6 toin ng phrii thu

No ph6i thu ld sO ti6n c6 th6 thu h6i cria kh6ch hdng ho{c c6c ddi tu'qng kh6c. Nq ph6i thu <lugc trinh bdy theo giri

tri ghi s6 trir di ciic khoAn du phdng phdi thu kh6 ddi.

Dg phdng ph6i thu kh6 ddi duoc trich l6p tr6n co sd Ban Girim d6c drinh gi5 mric tIQ t6n th6t dg kii5n cho nhirng

khoin ng ph6i thu ili qu6 han thanh to5n, ho{c c6c khoan nq ph6i thu md ngudi ng kh6 c6 kh6 ndng thanh to6n do

bi thanh lyf, phri san hay cric kh6 khdn.tuong tu.

.3. Nguy6n tic ghi nh$n hirng t6n kho

Hdng tdn kho duoc tinh theo gi6 g6c,trudng hqp giri tri thuAn c6 thti thUc hiQn clu-o. c th6p hcrn girigdc thi tfnh theo

gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi0n duoc. Gi5 g6c hdng t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi ctri5 Uitin vd ciic chi phi li6n

quan trr,rc ti6p kh6c ph6t sinh d6 c6 duqc hang t6n kho 6 clia tli6m vd trangthdihiQn tai;

Gi6 xuAt hdng t6n kho duoc xiic dinh theo phuong ph6p thqc t6 dich danh;

Hdng t6n kho ilucr. c hach to6n theo phucrng ph6p kC khai thudng xuy6n;

Dg phdng ginm gi6 hdng t6n kho cria Cdng ty ttugc trich lflp theo c6c quy dinh k6 to6n hiQn hanh. Theo d6, C6ng ty
<luqc ph6p trich lflp dg phdng giim gi5 hdng ti)n kho 16i thdi, h6ng, kdm phAm ch6t vd trong trudng hqp gi5 gi5c cia
hdng t6n kho cao hon gi6 tri thuAn c6 th6 thuc hi0n tlugc t4i ngdy k6t thric ni6n dQ ti5 torin.

4. Nguy6n tfc ghi nhgn vi kh6u hao tii sin cti Olnn

Nguy€n tdc k€ todn TSCD hiru hinh

Tdi sin cO Ainn htru hinh clugc ghi nh6n theo giri gi5c. Trong qu6 trinh sri dpng, tii san c6 Cintr hiru hinh du-o. c ghi

nhdn theo nguydn gi6, hao mdn lu! kC vd giri tri cdn lpi;

Kh6u hao duo. c trich theo phuong phiip ttuong thdng. Thoi gian kh6u hao 6p dpng theo Th6ng fi 4512O131TT-BTC

ngiry 251412013 cLia B9 Tdi chfnh hucrng d6n ch6 d0 quan ly, sri dung vd trich kh6u hao tdi sin cO Ointr. CU thr!:

- Nhd cria, vdt ki6n tnic
|.

- M6y m6c, thi6t bi

- Phuong ti€n vdn t6i

-,.i., -- l nlet Dr van pnong

06 -25 ndn.

03 - 10 nim

03 - l0 ndm

03 - 08 n5m
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CONG TY CO PHAN LILAMA-s
D/c: 56 79 Eud'ng TrAn Phri - Bim Son - Tinh Thanh H6a

nAo cAo rAr cuiNll
Cho nim tdi chinh tet thtc ngity 3111212017

- Tdi san c6 dinh mac 03 - 06 ndm

NguyAn fic kA tudn TSCD thuA fii chinh

Hqp d0ng thu6 tdi sAn duoc ph6n loai ld thu6 tdi chinh ni5u bOn cho thu6 c6 sg chuy6n giao phAn l6n nii ro vi loi ich
i ,,>. ). " . -. ..gdn li€n v6i quy€n sd hfi'u tdi sdn cho Cdng ty. TAi sin c6 dfnh thu6 tdi chinh cluoc ph6n 6nh theo gi6 th6p hcrn giira

gi6 tri hgp lli cria tdi s6n vd gi5 tri hi6n tai cria c6c khodn thanh toan ti6n thue t6i tnieu tai thdi rti6m khdi tlAu thu6
tdi s6n.

Tdi s6n c5 dintr thue tei chinh <Iugc trich kh5u hao nhu tdi san c6 Oinfr cta Cdng ty. E6i v6i tdi san ci5 dinh thu6 tei
chinh kh6ng ch6c chSn sE duoc mua l4i thi sE du-o. c tinh trich kh6u hao theo thdi han thu€ khi thnd han thu6 ngiin
hon thoi gian sfr dung hfr'u fch cria n6.

5. Nguy0n tfc ghi nh$n cr{c khorin tliu tu t}ri chinh

Cric klioan dAu tu vdo cdc cdng ty li6n kiit md trong d6 C6ng ty c6 6nh hu6ng tiling kC du<y. c trinh bdy theo phuong

phiq giag6c. Cric khoin ph6n ptrOi tqi nhufln tt sd loi nhu{n thudn lfly kti cria c6c cdng ty li6n k6t sau ngdy dAu tu
dugc phdn b6 vdo ktit qu6 hogt dQng kinh doanh trong kj, cta Cdng ty. Cdc khoin ph6n phdi khiic ttugc xem nhu
phAn thu h6i cac khoan il6u tu vd dugc trir vdo gi6 tri dAu tu.

Du phong gi6m gi6 dAu tu duqc l{p vdo thdi t1i0m giira ni0n tIQ vd cu6i n6m, ld s6 ch6nh lQch gita gi6 g6c crta cdc

khoan ctAu tu dugc hach toiin trdn s6 ki5 toan l6n hcrn giri tri thi trudng hoic giri tri hqp lf cria chring t4i thdi <lirim

l6p dU phong. OOi vOi c6c khoin dAu tu ddi h4n vdo c6c t6 chric kinh t6 khiic, mfc trich l4p dg phdng duoc x6c

dinh dga vdo b6o c6o tdi chinh cta t6 chfc tinh ti5 dO.

.6. Nguy6n tic ghi nh$n vi phin b6 chi phi tri trufc
Cric chi phi tr6 trudc chi li6n quan d6n chi phi s6n xu6t kinh doanh ndm tdi chinh hiQn tpi <lu-o. c ghi"nhQn ld chi phi
tr6 tru6c ngin hpn vd duoc tinh vdo chi phi sin xuSt kinh doanh trong nbm tdi chinh;

Ciic chi phi cla ph6t sinh trong ndm tdi chinh nhmg tlugc hpch to6n vdo chi phi tri trudc ddi h4n <tC ph6n b6 dAn vdo

k6t qu6 ho4t ddng kinh doanh trong nhiAu ndm.

Vi6c tinh vd phdn b6 chi phi tri tru6c ddi han vdo chi phi san xu6t kinh doanh trmg ky hpch toan duoc cdn c['vio
tinh ch6t, mf'c <16 tilng loqi chi phi d6 chgn phucmg ph6p vd ti6u thfc phdn b6 hqp ly. Chi phi tri trudc clugc ph6n

U6 aAn vdo chi phi s6n xudt kinh doanh theo phuong ph6p ttuong thdng.

7. Nguy6n tic k6 toSn ng phii trri

Ti6u chi phdn lo4i ciic khoin phii tri

- Phai tr6 nguoi b5n gdm ciic khodn phii trhmang tinh ch6t thucrng m4i ph6t sinh tt giao dich c6 tinh ch6t mua

biin hdng h6a, dich vq, tdi sin. Khoin phii tri bao gdm c6c kho6n phii tri khi nhflp khAu th6ng qua ngudi nh{n ty
thic.

- Phai tr6 nQi bQ g6rn c5c khoax ph6i tr6 gitra Cdng ty ld ilon vi c6p tr6n vd c6c xf nghiQp, chi nh6nh ld cton vi
c6p dudi truc thuQc kh6ng c6 tu ciich ph6p nh6n hpch to6n php thuQc.

- Phai tr6 kh6c ld cric kho6n ph6i tr6 cdn lai kh6ng du-oc phAn loai ld ph6i tr6 khSch hang, phdi tr6 nQi b0.

Khodn phAi tr6 du0c hach to5n chi ti6t cho tirng d6i tugng, tirng nQi dung ph6i tr6, theo d6i chi ti6t ky h4n tr6, theo

d6i chi ti6t theo nguy6n tQ.

C6c khoin ph6i trd c5 thdi gian d5o h4n cdn l4i du6i l2thdng(duoi mQt chu kj,sin xu6t kinh doanh) tai thdi rli€m

lQp BCTC thi tlpgc phdn 1o4i ld ng ng6n hqn; ciic kho6n ph6i tri cdn lai khdng tlugc ph6n loai ld ng nglin h4n thi
duoc phdn lopi ld no ddi han. Khi l6p BCTC, crlc khoan ph6i tri tlugc trii ph6n 1o4i lai theo nguydn thc nity.
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cOxc ry c0 pnAN LTLAMA.s
D/c: 56 79 Duong TrAn Phri - Bim Son - Tinh Thanh H6a

nAo cAo TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh t6t ttrfc ngity 3lll2l20l7

Cdng ty thuc hiQn dSnh giri lai c5c khoin phai trd nguoi biin c6 gtlc ngo4i tQ t1itdt citc5c thdi <Ii6m lflp 86o c6o tdi
chinh. Tj' giri giao dich thuc t6 khi d6nh gi6 lai khoan phii tri ngudi ban ld ti gi6 brin ngopi tQ cria ngdn hang

thucrng mai nni C6ng ty chi dinh kh6ch hdng thanh toiin tai thdi di6m lflp Biio ciio tdi chinh, ho{c noi C6ng ty
thulng xuy6n c6 giao dich.

Cdng ty s€ ghi nhfln ngay mQt khoan phii tri khi c6 bang chtmg cho th6y m6t khoin t6n th6t ch6c chan xiry ra,
theo dfng nguydn tic thdn trong.

Nq ph6i tr6 kh6ng duoc ghi nhan th6p hcm gid tri nghia vu ph6i thanh to6n.

Dy phdng nq phii tra ducr. c 16p tpi thoi di6m lQp BCTC rheo dring qui ttinh hiQn hdnh.

8. Nguy6n tfc k6 torln vay vi ng phii tri thg6 tii chinh

Gi6 tri kho6n vay duqc ghi s6 theo timg lAn gi6i ng6n vd tr6 ng. Gi6 tri kho6n ng thu6 tdi chinh ld tdng s6 tiAn phii
tri tlugc tinh bing gi6 tri hi€n tai cria kho6n thanh to6n ti6n thud tiSi thitlu hodc gi6 tri hqp ly ciatdi s6n thu€ cdn

ph6i tr6 tai thdi di6m lflp BCTC.

Ciic khoin vay vd no thu6 tdi chinh du-o. c hach todn chi ti5t vd theo d6i tung ddi tugng cho vay, cho ng, timg khi5

u6c vay ng, ttmg lopi tdi s6n vay ng, ki hpn vay nq vd d6ng ti6n vay ng

hdng noi C6ng ty c6 giao dich vay, thu6 tdi chinh.

9. Nguy6n tic ghi nh$n vi viin h6a cdc khoin chi phi tli vay

Chi phi di vay tluoc ghi nhpn vdo chi phi sdn xudt, kinh doanh trong ndm khi ph6t sinh, trir khi ttuo. c v6n ho5 theo

'quy dinh cria ChuAn mpc kti todn "Chi phf di vay". Theo d6, chi phi cli vay li6n quan trgc tirip dtin viQc mua, dAu

tu xdy dpg ho[c sin xu6t nhfrrrg tdi san cdn mQt thdi gian tuimg <li5i dai dC hoan thanh <lua vdo st dung ho{c kinh
doanh dugc c6ng vdo nguy6n gi6 tdi sin cho dr5n khi tdi s6n t16 dugc dua vdo st dgng ho{c kinh doanh. C6c kho6n

thu nh4p phrit sinh tt' viQc dAu tu tam thdi ciic khoin vay du-o. c ghi gi6m nguydn gt6,titi sin c6 li6n quan. OOi vcyi

kho6n vay ri6ng phgc vu vi6c x6y dpg tdi sAn c6 dintr, U6t Oqng san dAu tu, ldi vay dugc vi5n h6a kC c6 khi thdi
gian xdy drmg du6i 12 thdng.

Tj' lQ v6n h6a chi phi tli vay trong kj, ld,O%.

10. Nguy6n tic ghi nh$n chi phi phii tri
Phin rinh ciic kho6n phhi tritcho hing h6a dich vp tld nhfln dugc tir ngudi brin hoflc <ld cung c6p cho ngudi mua

nhung thqc tti chua chi tr6 do chua c6 h6a tlcyn holc chua ilt hii so, tdi liQu kO to6n, dugc ghi nhfn vdo chi phi san

xu6t, kinh doanh tr6n co s0 dim b6o nguyCn t6c phtr hgp gitra doanh thu vd chi phi. Khi c6 ihi h6 so, tdi li6u k6

to5'n, n6u c6 ch€nh lQch v6i s5 da trich, t<6 torin tii5n hdnh ghi bd sung hoic ghi gi6m chi phi tuong img vdi ph6n

ch6nh lQch.

11. Nguy6n tic ghi nhfn viin chri s& hiiu

Nguy€n tdc ghi nhetn vdn g6p cua chil sd hiru, thqng da vtin cd phdn, v6n khdc cila chil sd hiru

V6n <lAu tu cfia chri s0 hiru duoc ghi nhfln theo s6 v6n thpc g6p cria cht sd hiiu.

Th4ng du vOn c6.phAn cluqc ghi nhfln theo sd ch6nh lQch lcrn hcrn ho{c nh6 hcrn gita gi6 thpc tti phrit hdnh vd

m6nh giri cd phi6u khi ph6t hdnh c6 phi6u lAn dAu, phrit hanh bO sung ho4c trii phdt hdnh c6 phii5u qu!.

V6n khric cia chri sd h0'u ilugc ghi theo gi6 tri cdn lai gita giri tri hqp ly cira cdc titi sAn md doanh nghiQp tlugc

c6c t6 chric, cri nh6n kh6c t[ng, bi6u sau khi tru O cric khoan thu6 phni nQp (ni5u c6) li6n quan rttin c6c tdi san

dugc t4ng, bi6u ndy vd khoin b6 sung tu ki5t qui ho4t dQng kinh doanh.
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coNG Ty c0 pHAN LTLAMA.s sAo cAo rAr cniNn
D/c: 56 79 Duong TrAn Phri - Bim Son - Tinh Thanh H6a Cho nam tdi chinh k6t thric ngdy 31/1212017

NguyAn tdc ghi nhgn lqi nhudn chwa phdn phiSi

Loi nhudn sau thu6 chua ph6n ptrOi ta sO tqi nhuan tt cdc ho4t tlQng cria doanh nghiQp sau khi trt (-) c5c khoin
tli6u chinh do rip dpng hdi t6 thay OOi cfrintr sSch kti todn vd t1i6u chinh hdi t5 sai s6t trgng yi5u cria c6c ndm tru6c.

Lgi nhu0n dugc ph6n ph6i ctro c6c chri sd hiru theo nghi quy6t frang n[m cta dai hOi <I6ng cd tl6ng.

Doanh thu bdn hdng

Doanh thu b6n hang tlu'oc ghi nhfln khi d6ng thdi th6a mdn c6c ilidu ki6n sau:

- PhAn l6n nii ro vd loi ich gan li6n vdi quydn sd hiiu san phAm ho4c hang h6a <15 <tu-o. c chuy6n giao cho nguoi
. mua;

- C6ng ty kh6ng con n6m giir quy6n quan 1! hdng h6a nhu ngudi sO hiru hdng h6a hopc quy6n ki6m sorit hing

h6a;

- Doanh thu duoc xiic dinh tuong rl6i ch6c ch6n;

- C6ng ty dd thu duoc hof,c sE thu duoc loi ich kinh tti tir giao dich brin hdng;

- Xiic <linh tluqc chi phi li€n quan iltin giao dich b5n hdng

Doanh thu cung ciip dich va

Doanh thu cung c6p dich vu duo. c ghi nhfln khi k6t qui cria giao dich <16 dugc x6c <linh mQt c6ch ilting tin cfy.
Trutrng hop viQc cung c6p dich vu 1i6h quan d6n nhi6u kj,thi doanh thu dugc ghi nhqn trong kj'theo ki5t qui phAn

. c6ng vi6c dd hodn thdnh vdo ngdy lap B6ng Cdn A6i tO to6n cria k, d6. K6t qui cria giao dich cung c6p dich vu

dugc xiic dinh khi th6a mdn c6c diAu kiQn sau:
c

- Doanh thu du-o. c x6c dfnh tucrng ddi ch6c chin;

- C6 khd nang thu duoc lgi ich kinh ti5 tir giao dich cung c6p dlch vU d6;

- X6c dinh ducr. c phAn cdng viQc cl6 hodn thdnh vdo ngiy lap Bang cdn d6i k6 to6n;

- X6c ilinh clugc chi phi ph6t sinh cho giao dich vd chi phi di5 hoen thdnh giao dich cung c6p dich vu d6

PhAn cdng vi€c cung c5p dich vu dd hodn thdnh duoc x6c dinh theo phucrng ph6p danh giri c6ng viQc hodn thanh.

Doanh thu hoqt d6ng tdi chinh

r Doanh thu ph6t sinh tir ti6n ldi, ti6n ban quydn, c,5 trirc, loi nhufln tlugc chia vd c6c khoin doanh thu hopt ttQng tdi

chinh khiic dugc ghi nhAn khi th6a mdn cl6ng thdi hai (2) diAu kiQn sau:

- C6 khi ndng thu dugc lqi ich kinh t6 tir giao dich il6;

- Doanh thu dugc x6c dinh tucrng tl6i ch6c chin.

C6 t['c, lqi nhuan dugc chia tluo. c ghi nh{n khi C0ng ty <lu-o. c quy€n nhQn c6 tr?c ho{c tluo. c quy6n nhdn lqi nhu{n

tir viQc g6p vtin.

Doanh thu hqp d6ng xdy &fig

Doanh thu hgp ddng xdy dr,mg du-o. c ghi nh4n t<hi kiit qui thgc hiQn hqp d6ng xdy dlmg ttuo. c x6c tlfnh mQt crich

dring tin cpy vd duoc kh6ch hdng xiic nhdn thi doanh thu vd chi phi li6n quan d6n hqp d6ng tlugc ghi nhqn tucrng

ung v6i phAn c6ng vi€c il6 hodn thdnh trong kj,phAn 6nh tr6n h6a don dA lap.
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CONG TY Co PIIAN LILAMA-s
D/c: Sd 79 Duong TrAn Ph[ - Bim S<yn - Tinh Thanh H6a

nAo cAo rAr cniNu
Cho n[m tdi chinh kiit ttrric ngity 3111212017

13. Nguy6n tic ghi nhgn giri v6n hdng br{n

Khi ghi nhdn mdt khodn doanh thu, thi sE il6ng thdi ghi nh6n mQt khoin chi phi (giri vdn) tuong img c6 li€n quan
<lrin viQc tao ra khoin doanh thu tl6. Chi phi ndy gdm chi phi cria kj t4o ra doanh thu vd chi phf cria c6c kj,tru6c
ho4c chi phf ph6i tri nhrmg li6n quan <l6n doanh thu cta ky d6.

14. Nguy6n t5c vi phucrng ph6p ghi nhgn chi phf tii chfnh

Cric kho6n chi phi rlugc ghi nh6n vdo chi phi tdi chinh g6m:

- Chi phi cho vay vd cli vay v6n;

- Cdc khoan 16 do thay eOi t1i gia frOi Ooai cria c6c nghiQp vr,r phdt sinh 1i6n quan di5n ngopi tQ.

Cilc khoan tr6n ducv. c ghi nhfn theo tdng sti ph6t sinh trong kj,, kh6ng bir tru vdi doanh thu hopt itQng tdi chinh.

15. Nguy6n tic k6 todn chi phi quin I
Chi phi qu6n ly ph6n 6nh todn bQ chi phi chung cria Cdng ty nhu: lucrng vd c5c khoin b6o hi€m cta nhdn vi€n
quin ly Cdng ty, kh6u hao TSCD dirng cho quan ly doanh nghiQp, tiirn thu6 d6t, thu6 m6n bdi, dg phdng phii thu
kh6 ddi, dlch vg mua ngodi phuc vp kh5i quin ly C6ng ty.

16. Nguy6n tic vir phucrng ph6p ghi nh$n chi phi thuii thu nh$p doanh nghigp hiQn hdnh, chi phf thu6 thu
nh$p doanh nghiQp holn l4i

Chi phi thu5 thu nh6p doanh nghiQp hi6n hinh duo. c x5c itlnh tr6n co sd thu nhdp chiu thu6 vd thuii su6t thui5 thu
nhflp doanh nghiQp trong nim hiQn hdnh;

. Chi phi thuiS thu nhip doanh nghiQp ho6n lai dugc xiic tlinh tr6n co sd s6 ch6nh l6ch tam thdi clugc kh6u trir, si5

ch6nh lQch tam thdi chiu thu6 vd thui5 su6t thuri thu nhflp doanh nghiQp; .
17. Chc b6n li6n quan

C6c b6n du-o. c xem ld c6 li6n quan d6n mQt bCn ph6t sinh c6c m6i quan hQ t4rc ti6p hay girin ti6p, tI€ kir5m so6t cic
b6n khric ho4c c6 khi ndng gdy inh hu&ng dring kC di5n c6c bOn li6n quan n6u c6 mi5i quan hQ ki6m so6t thulng
xuy6n hodc c6 th6 g6y 6nh hu0ng iling k6.
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cONc ry cO pnAN LTLAMA s
D/c: 56 179 ilunng tran pnri - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

THUYfT MINH rAo cAo rAr crriNrr
Cho ndm tdi chinh ti5t ttlic ngily 3Ul2l20l7

V. THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN TRiNH BAY TRoNG BANG cAN o6T x6 ToAN

3t/t212017

Don vf tinh: rl6ng

0t/01/2017l. Ti6n

-.;.I len mat

Ti€n gui ng6n hing kh6ng lcj han

c0ng

2. Diu tu nim gifr'tl6n nghy drlo h4n

a) Ngiin hqn

-.: 
,. ..., l+\- r len gul co Ky nan' '

b) Ddi hqn

- ,. ,.4- I ral pnleu

c0ng

a) Ngiin hqn

- Phii thu kh6c

- T4m img

- Ki quY, h.f cuoc

b) Ddi hqn

- Ky quy, k! cu<r. c

3.820.544.578

r.372.698.870

1.798.969.694

1.869.525.395

5.193.243.448 3.668.49s.089

Giri g6c

31/12t2017

Giri tri ghi s6 Gi6 g6c

0110,/2017

Gi6 tri ghi sd

20.000.000

20.000.000

2.957.123.000

2.957.123.000

20.000.000

20.000.000

2.957.1 23.000

2.957.123.000

20.000,000 2.977.123.000 2.957.123.000

3.

(-) foi 3 t i t Z/20 t 7 phdn loqi lqi khodn tiin gui c6 k) hsn sang ",i* 
ci|,

Phii thu khdch hhng

a) Phdi thu crta khtich hdng ngiin hgn
- T6ng C6ng ty Lip m6y Viet Nam - CTCP

- Phdi thu khdch hdng kh6c

b) Phdi thu khtich hdng ld ctic bdn fi€n quan

- TOng cong ty lap mdy Vi€t Nam - CTCP
- 

.COng ty CP Lilama 3- XN 3.1

- C6ng ty CP Lilama 3.3

- C6ng ty CP Lilama 45-l
- C6ng ty CP Lilama69-2
- COng ty CP Lilama Ha NOi

Tri trufc cho ngud'i bfn ngfn h4n

a) Trii trutc cho ngudi btin ngiin hgn
- COng ty TNHH COng nghiQp Dich vg Thucrng mai Vi6t

- C6ng ty CO phAn xdy l6p Hdi Yrin

- C6ng ty TNHH Y€n Th6

- Nguy6n Hdng Ha

- COng ty CO phAn thuong mai vd k! thuflt A.C.T

- Trri trudc cho ngudi b5n kh6c

b) Trri trudc ngudi btin ngiin hqn ld ctic b€n fiAn quan

Ph:ii thu khdc

Gi6 tri

ky qu! ngiin hqn s(i tiin 1,957 r!, ding

3t/1212017 0t/01/2017

213.928.307.224

t62.277.541.336

51.650.765.888

173.530.489.856

162.277.541.336

40.557.000

77.220.000

10.150.898.202

r82.454.800

801.818.s 18

3t/1212017

205.289.3s0.073

129.984.805.352

75.304.544.721

141.353.863.272

129.984.805.352

40.s57.000

77.220.000

10. I 50.898.202

298.564.200

801.818.518

0t/01/2017

t

1.694.167.098

242.353.000

211.426.000

451.500.000

277.435.264

s11.4s2.834

1.901.617.734

242.353.000

211.426.000

451.500.000

572.000.000

424.338.734

0U0t/2017

Dg phdng

31112/2017

Du phong Gi6 tri
44.039.924.675

4.45s.4t5.130

37.407.356.223

2.177.1s3.322

2s.000.000

2s.000.000

17.507.831.939

1.758.617338

15.183.319.396

565.89s.205

25.000.000

25.000.000

C0ng 44.064.924.675

16

17.532.83r.939



cONc ry cO psAN LTLAMA s rnuynr MrNH nAo cAo rAr cuiNH
D/c: SO tZ9 Trdn Phri - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a Cho n6m tdi chinh t6t ttlic nsilv 3Ul2/2011

6. Ng'x6u

- T6ng gi6 tri c6c kho6'n ph6i thu, cho vay qu6
h4n thanh to6n hodc qu6 hpn nhmg kh6 c6
khd ndng thu h6i.
+ Phai thu khdch hdng

- C6c khoan ti6n phat, phrii thu ve lai tra
ch6m...ph6t sinh tir c6c khorin no qu6 han
nhung khdng tluoc ghi nhdn doanh thu.

c0ng

7. Hhng tdn kho

Nguydn li6u, vgt li6u

COng cg, dpng cp

Chi phi siin xuAt kinh doanh dd dang

Thdnh ph6m

c0ng

8. Ting, giim thi sin cii Olntr hi'u hinh

Nhi cira

v{t ki6n trric

Gi6 g6c

3t/12/2017

Gi5 tri c6
ttr6 ttru trOi

iula goc

0yjt/2017
Gi6 tri c6

th6 thu h6i

4.593.435.606 218.401.18s 4.593.435.606 218.401.18s

4.s93.435.606 2r8.401.185 4.593.435.606 218.401.185

Gi6 g6c

3r/12/2017

Du phdng Gi6 g6c

0l/0U2017

Dg phong

1.267.2s9.491

141.398.327

164.241.209.755

321.531.250

5.074.785.598

294.333.327

151.697.902.138

32r.531.2s0

16s.971.398.823 1s7.388.552.313 iltq
=l,*l

\Miy m6c

thi6t bi

Phuong tiQn

v$n tiii
Thi6t b!

DCQL

Tii sin c6

illnh khrlc

13.064.140.772 150.s80.529.828 7.282.349.808 28t.945.454 171.208.96s.862

13.064.t40.772 1s0.580.s29.828 7.282.349.808 281.945.4s4 171.208.965.862

. Khoin mgc

Nguy6n gif TSCD

SO du diu ty
56 tang trong kj'

56 gi6m trong ky

sii Au cuiSi tcy

Gi6 tr! hao mdn Ifly k6

56 du <Iiu ky

36 tang trong lcj,

- Khiiu hao trong k)

56 gi6m trong hj
Sii au cui5l tci;

Gi6 tricdn l4i

Tai ngdy tIAu k!'
, :., .

I ar ngay cuor Ky

6.913.187.226 70.236.744.833

590.091.958 6.450.617.753

590.091.9s8 6.450.6t7.753

5.788.542.709

437.278.114

437.278.1 14

134.349.200

24.520.900

24.520.900

- 83.072.823.968

- 7.502.508.725

- 7.502.508.725t

7.503.279.184 76.687.362.s86 6.225.820.823 r58.870.100 - 90.575.332.693

6.150.953.546 80.343.784.99s 1.493.807.099 147.596.2s4 - 88.136.141.894

5.560.86r.588 73.893.167.242 1.056.s28.985 123.075.354 - 80.633.633.169

- Gid tri cdn lqi cila TSCD dd dirng dA the chiip, cdm cO ddm bdo cdc khodn vay tai 31/12/2017:

- Nguyan gid rscD hffu hinh dd khtiu hao h€t nhung vdn cdn s* dqng tai 3 I / I 2/20 t 7 :

76.810.062.202

i0.658.865.612

ding
.:
dong
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cONc rY co pnAN LTLAMA s

D/c: 56 179 iluong Trin Phri - Tx. Bim Scrn - T. Thanh H6a

THUYfT MINH n.(o cAo TAI CHINH
Cho nf,m tdi chinh t<6t ttrtc ngiry 3l/12/2017

9. TIng, giim thi sin cii Alnn thu6 tiri chinh

Khoin mgc

Nguy0n girfl TSCD

56 du <lAu tcy

S<1tdng trong lcj,

Sii gi6m trong ky

SO au cu6i tcy

Giri tri hao mdn lfiy k6

SO du <IAu kj,

Si5 tang trong kj,

- Khiiu hao trong k)

56 giam trong lcj,

SO au cuOi t<1;

Gi6 tri cdn l4i
, ,)

Tai ngdy il6u h!

T4i ngdy cut5i tcy

10. Tni sin d6'dang diri h4n

X6y dyng co b6n dd dang

- Cai tqo nhd xuong diiu chuydn nhd mdy

Que hdn

c0ng

11. Chi phi trri trudc diri h4n
- C6ng cp dqng c9 ph6n b6

C0ng

12. Phei tri ngudi bin

. a) Phdi trd ngwdi bdn ngiin hgn

- Chi nh6nh COng ty TNHH Nh6t Nu6c

- Cdng ty C6 phAn COng nghi€p E. Nh6t

- COng ty C6 phin Co khi Llp miy Lilama

- T6ng C6ng ty Hgp t6c kinh t6

- COng ty CO phAn T{p dodn LC Binh

- Phai tri ngudi b6n ng6n han kh6c

b) Phdi trd ngrdi bdn ddi hqn

- COng ty C6 phAn TQp dodn L€ Binh

- COng ty TNHH SX Kinh doanh Minh Phuor

- C6ng ty TNHH Xay lAp Van tdi Phuc Hrmg

- Cdng ty C6 phin Co khi Lip mdy Lilama

- C6ng ty C6 phin Co diQn Dai D[ng
- Cdng ty C6 phAn COng nghiEp E. Nhdt

:.- - Cdng ty Hunter Diuglas Vi6t Nam

1.167.547.045 1.167.547.045

Phucrng tiQn

v$n tii

691.243.636 691.243.636

691.243.636 69t.243.636

129.442.500

69.t24.400

69. I 24.400

t29.442.500

69.124.400

69.124.400

198.566.900 r98.566.900

561.801.136 561.801.136

492.676.736 492.676.736

Gi6 g6c

3Ut2/2017

Gi6 tri c6
th6 thu hOi

Gi6 gtic

0r/0U2017

Gi6 tri c6
th6 ttru troi

4
,A

K

{

1.167.547.045

1.167.547.045

1.t67.547.045

I . I 67. 547.04 5

708.264.793

708.264.793

708.264.793

708.264.793

708.264.799 708.264.793

31/12/2017 0t/01/2017
12.36r.359.178 14.649.225.611

12.36t.359.178 14.649.225.611

Girl tri

3l/t2/2017

56 c6 kh6 ndng

tr6 ng

0t/0U2017

Si5 c6 kh6 ndng

tri no
Gi6 tri

63.791.710.921

5.718.780.783

8.244.022.734

16.072.933.436

33.75s.973.968

18.s09.241.133

3.062.429.345

6.821.115.397

7.0s5.023.66r

1.570.672.730

63.791.710.921

5.718.780.783

8.244.022.734

16.072.933.436

33.7s5.973.968

18.509.241.133

3.062.429.34s

6.821.115.397

7.055.023.661

1.s70.672.730

39.642.s22.277

s.386.247.725

6.86s.421.562

3.062.429.345

24.328.423.645

22.755.454.730

16.072.933.436

2.113.198.127

4.s69.323.167

39.642.522.277

s.386.247.72s

6.865.421.562

3.062.429.34s

24.328.423.64s

22.755.454.730

16.072.933.436

2.113.198.127

4.569.323.167

l8



cONc ry c6 puAN LTLAMA s

D/c: 56 179 tluong TrAn Phri - Tx. Bim Scrn - T. Thanh H6a

THUYET MINH nAo cAo TAI CHINH
Cho ndm tdi chinh t6t thric ngity 3lll2l20t1

12. Phei trf, ngud'i b6n (tii6p theo)

a)'Phdi nQp nhd nwlc

Thu6 gi6 tri gia tdng ddu ra

Thu6 thu nhgp doanh nghi€p

Thuti thu nhdp c6 nh6n

Thu6 nhi ddt, ti6n thu€ d6t

Thu6 brio vQ m6i trudng vd c6c lo4i thu6 kh6c

cOng

b) Phdi thu crta nhd nuhc
Thui5 thu nhdp cri nhdn

C0ng

Chi phi phii tri ngfn hgn

Trich tru6c chi phi c6ng hinh

Chi phf ldi vay

c0ng

Phii trri khdc
a) Ngrin hgn I

Kinh phi c6ng tlodn

Crlc khoan b6o hi6m ph6i nQp

C6c khodn ph6i tri, phti nQp kh6c
+ Du cd tqm *ng, phai tra khdc
+ Phai tra khdc

c0ng

Gi6 tri

3t/12/2017

56 c6 khi ning
tr6 ng

Gi6 tri

0t/01/2017

S5 c6 kh6 nSng

trii ng

13.

c) Phtii trd ngudi bdn ld ctic bAn fiAn quan

- COng ty TNHH Lilama 3 Dainippon Toryo

- C6ng ty C6 phen Lbp mdy - Thi nghiQm ccr

itiQn

- C6ng ty C6 phin Lilama 3

- COng ty C6 phAn Lilama 69.1

- C6ng ty CO phAn Co khi Lfp m6y Lilama

- TOng C6ng ty Lip miy ViQt Nam - CTCP

Ngu'd'i mua tri ti6n trurfc
a) Ngwdi mua trii tiin trwhc ngiin hgn

- Tting COng ty Lip mity Vi0t Nam - CTCP

- Ngudi mua trd ti6n tru6c kh6c

b) Ngudi mua trd tiin trwhc ld cric bAn h€n quan

- T6ng COng ty Llp miry ViQt Nam - CTCP

Thu6 vd c6c khorin phii nQp Nhh nuri'c

6.720.350.397

961.232.224

830.472.447

1.639.618.504

141.800.000

3.062.429.345

84.797.877

0r/0U2017

6.720.350.397

961.232.224

830.472.447

l .639.61 8.s04

141.800.000

3.062.429.345

84.797.877

6.762.052.520

1.07t.232.224

830.472.447

1.639.618.504

141.800.000

3.062.429.345

16.500.000

3Ut2t20t7

6.762.052.520

1.071.232.224

830.472.447

1.639.618.504

l4l.800.000

3.062.429.345

16.500.000

0U01/2017

4.
*
cc
icn
g'ru

IAi
ili
>s

14.

,56 ph6i n6p
trong ki

13.531.573.749

11.301.791.225

2.229.782.524

I 1.301.791.225

11.30t.791.225

s6 <la thsc
n6p trong hi,

21.901.211.852

20.050.390.995

1.850.820.857

20.050.390.995

20.050.390.995

3U1212017

r.415.780.038

287.637.854

784.s93.606

371.023.995

17.902.07s.310

87.3 19.508

248.588.940

270.653.168

1.074.017.488

12.926.203.r25

311.629.584

1.033.182.546

270.6s3.168

r.445.041.483

6.391.652.223

63.327.778

2.859.03s.493 19.582.6s4.414 15.986.709.906 6.454.980.001

196.738.386 196.738.386
t 196.738.386 196.738.386

Quytlt to6n thu6 cria C6ng ty sE chlu sp ki€m tra ciuaco quan thui5. Do viQc rip dung Lu6t vir c6c qui tlinh v6 thui5 Aiii v6i nhi6u loai giao
dich kh6c nhau c6 th6 duoc gi6i thich theo nhi6u c6ch kh6c nhau, sr5 ttru6 tlugc trinh bdy tr6n 86o c6o tdi chfnh c6 th6 bi thay <l6i theo
quyt5t dinh cria co quan thu6.

15. 3Ut2l20t7 0t/01/2017

28.010.385.970

313.6 r 8.899

755.799.261

376.234.169

28.324.004.869 1.132.033.430

3U1212017 0U0t/2017

1.741.301.137

3.620.609

57.732.070.0s4

56.002.0s4.759

1.7 30.015.29s

1.077.824.470

3.620.609

51.529.315.106

49.843.907.042

1.685.408.064

16.

t9

59.476.991.800 52.610.760.185



cONc rYco pnAN LTLAMA s

D/c: 56 179 ducmg TrAn Phri - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH
Cho n6m tdi chinh ktit thric ngiry 31/1212017

17. Yay vi no.'thu6 thi chfnh 31112/2017

Gi6 tri Sr5 c6 khd Tdng

65.100.000 65.100.000 65.100.000

65.100.000 65.100.000 65.100.000

86.800.000 86.800.000

86.800.000 86.800.000

Giem
0t/0u20t7

Gi6 tri 56 c6 khd

ngin h4n

4 Vay ngin h4n

- NgAn hdng TMCP C6ng
Thuong ViCt Nam - CN

SAm Scm 
(r)

- Ngdn hdng DAu tu ve ph6t
tri6n Vi0t Nam - CN Bim

Scrn 
(')

+ Vay dhi h4n tl5n h4n tri
- Ngdn hdng DAu tu vd ph6t

tri€n ViQt Nam - CN Bim
Son

+ Ng'thu6 thi chinh d6n
h4n tri

- C6ng ty TNHH MTV Cho
thud tdi chinh NH TMCP
Ngo4i Thuong ViQt Nam

b) Vay dii h4n

+ Vay dii h4n

- T6ng C6ng ty Lhp miy
Vi€t nam - CTCP 

(3)

- Ngdn hang EAu tu vd phat
tri6n ViQtNam - CN Bim
iscm

+ Ng- thu6 tii chinh diri h4n

- Cdng ty TNHH MTV Cho

thu6 tAi chinh NH TMCP
Ngoai Thuong VN

2.041.000.000 2.041.000.000 2.041.000.000

239.046.636.828 239.046.636.828 245.076.636.828 245.66r.956.313 239.631.956.313 239.631.956.313

49.830.379.546 49.830.379.546 55.860.379.546 46.134.827.437 40.104.827.437 40.104.827.437

189.2t6.257.282 t89.216.257.282 189.216.257.282 199.s27.128.876 199.s27.128.876 199.527.128.576

2.04r.000.000 2.041.000.000 2.041.000.000

2.127.800.000 2.127.800.000 4.082.000.000 12.945.355.788 10.991.155.788 10.991.155.788

2.041.000.000 2.041.000.000 4.082.000.000 12.880.255.788 10.839.255.788 10.839.255.788

- 10.839.255.788 10.839.255.788 10.839.2s5.788

2.04r.000.000 2.041.000.000 4.082.000.000 2.041.000.000

130.200.000 130.200.000 130.200.000

r30.200.000 130.200.000 130.200.000

- 65.100.000 rsr.90.000 1s1.900.000

- 65.100.000 151.900.000 151.900.000

,6I

N(
rile

T(
r0l
:T

!ul

c) Cric khoin nq thu6 tiri chfnh

Thd'i h4n

T6ng khoin
thanh tor{n tidn

thu6 tii chfnh

Trii tidn
l6i thu6

Ki nny

Tri ng giic T0ng khoin
thanh todn ti6n' thu6 tii chinh

Kj tru0c
- " ..t ll ra tren I ra nq goc

l6i thuO

t
- Tir 1 n6m trd xu6ng

- Tr0n 1 n6m d6n 5 n6m

- Trdn 5 nbm

82.40s.7s0

90.380.500

r7.305.750

3.580.500

65.100.000

86.800.000

1s4.666.7s0

162.343.12s_

24.466.7s0 130.200.000

10.443.125 151.900.000

Th6ng tin chi ti6t cho c6c kho6n vay vh nq
(r) Vay ngin han ngdn hdng TMCP COng thuong Viet Nam - CN S6m Son theo hqp d6ng sO SOZO!]ZO|T-HETDAIHCT422-
LONGPHUI ngiry 2810212017 han mric tin dung 40.000.000.000 tl6ng, thdi hpn vay 09 th6ng, ldi su6t tha ni5i. Cac khodn vay rt€u vay
bdng <I0ng Vi6t Nam vd c6 tdi sin ddm b6o. Tdi sin dAm b6o ld c6c tdi s6n thu6c quy€n sd hiru cria Cdng fy theo hqp il6ng th6 ch6p sii
10120001/HETC ngdy t2/0tl2}11, hqp dong thi5 ch6p s6 OgtzOOtg ngiry 161112008, hqp ddng th6 ch6p s6 508004-e/2016-
HDTC/I'JHCT422-LONGBIEN ngdy 3010812016, hgp d6ng thi5 ch6p sO SOAOOS-qDOrc-HETCAIHCT422-VINHTAN4 ngdy
3010812016, hqp dong th6 chSp s6 sotzoz-q/2016-HDTCA{HCT422-L\LAMA5-VT ngiry 2t/12t2016 vd cecy6n ban sira d6i, bo
sung.

(z) y u, ngin han ngdn.hdng TMCP Diu tu vd Ph6t tri6n vi€t Nam - CN Bim Son theo hqp rl6ng sri ol/2017 1295277 IHETD ngiry
0211012017 han mfc tin dung 200.000.000.000 tl6ng, thoi han vay 72 thiing, ldi su6t tha nOi. Cac khodrn vay rl€u vay bdng d6ng ViQt
Nam vd c6 tdi san d6m brio. Tii s6n ddm bao ld m6y m6c thi6t bi, phuong tiQn vfln tai thuQc quyAn sd hfu cria C6ng ty theo c6c hqp
d6ng thii ch6p tdi san sO Ot/O2lHE ngdy 1611112007, s6 OtlOZmO ngiry l4ll2/2007, sO OU2Ol6/2g5277fthDBD ngdy 0210312017 vir
cilc v6n bdn sira tIOi bO sung kdm theo (n6u c6) tluqc lci k6t giila Chi nh6nh ng6n hing TMCP Ddu tu vd ph6t tri6n Bim Son var C6ng ty
CP Lilama 5.

(3)Vay 
ddi han T6ng C6ng ty Lip mdy Vi6t Nam - CTCP theo hqp tlong sii 24O}ISITCT-I-ILAMA5 ngity 24/09/2015 v€ vi€c h6 tro trd

ng thay khoin vay tIAu tu xdy dung Nhi m6y sdn xudt vpt li€u han Lilama.
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cONc ry cO pnAN LTLAMA s

D/c: SO 179 tludng Trdn Phri - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

THUYET MINH SAO CAO TAI CITINTT

Cho n6m tdi chinh t<i5t thric ngdy 3l/12/2017

18. V6n chri sO hiru

a) Bdng aAi cntiiu tiin itQng crta vdn chrt sO hibu

VOn g6p cta
chii sf,'hiru

LNST chua
PPvir c{cqui cong

Th{ng du
viin c6 phAn

Viin khrlc
cht sO htiu

Khoin mgc

Si6 ou a6u k] trr6c
TIng v6n trong lcj,

Ldi trong bjt

Trich cdc qu!

Chia cii fic biing ct) phi€u

Gi6m vtin trong k!
Phdn phiii lqi nhuQn

Si6 ou cuiii k) tru6c

Tdng v5n trong k1i

Ldi trong k)

Trich cac qui

Gi6m v6n trong kj,

Phdn phiii loi nhudn (1)

sii ou,cutii k! nny

s0.000.000.000 1s.031.s00.000

1.497.910.000

1.497.910.00; -

442.200.890 8.828.750.373

393.016.228

323.52 t .1 50

69.495.078

1.557.40s.078

1.567.405.078

74.302.45t.263

1.890.926.228

323.52 l. I 50

69.495.078

1.497.9t0.000

1.s67.405.078

1.567.405.078

51.497.910.000 r5.031.500.000 442.200.890 7.654.361.523 74.625.972.4r3

609.510.661

349.278.033

260.232.628

325.290.785

32s.290.785

609.s 10.66 r

349.278.033

260.232.628

325.290.78s

325.290.785

sr.497.910.000 1s.031.s00.000 442.200.890 7.938.s81.399 74.910.192.289

(') 
Phan phiii tqi nhu4n theo Nghi quy6t Dai hOi tl6ng co il6ng thulng niOn 2017 nhu sau:

,7,

,1
rHl

rA
NI

Nr

,N

- Trich qu! dAu tu ph6t tri6n
- Trich qu! khen thuong, phric loi

C0ng

b) Chi ttCt vdn gdp cftu chri sd hftu
V6n g6p cria TOng C6ng ty lip mdy ViQt Nam - CTCP
V6n g6p cua cO tl6ng kh6c

c0ng

c) Ctic giao rllch vi v6n vdi chi s0 htcu vd phdn ph6i cA nbc
+ VOn dAu tu cira chri sd hftu
- V6n g6p <IAu k!
- V6n g6p tdng trong kj,
- Vtin g6p gidm trong kj,

,,;. , 1.. .- von gop cuol Ky

+ C6 tric, loi nhudn dE chia

Q CA phi6u

Sii luong c6 phi6u ddng ky ph6t hdnh

56 f ugng cO phitiu dd,bim ra c6ng chring
- Cd phiiSu ph6 th6ng

St5 lu-o. ng cd phii5u tlang luu hdnh

- Ctl phi*u phd th6ng

M€nh gi6 cO phitiu ilang luu hinh 10.000 rl6ng/l cO phi6u

260.232.628 di)ng

65.058.157 tl6ng

325.290.785 il6ng

3l/1212017 . 01/01/2017

26.26s.000.000

2s.232.910.000

26.265.000.000

25.232.910.000

51.497.910.000 51.497.910.000

51.497.910.000

51.497.910.00;

3t/1212017

Ki trudc

50.000.000.000

1.497.910.000

51.497.910.000

1.497.910.000

0U0t/2017

K! ndy

t

5.149.791

5.149.791

5. r 49.791

s.149.791

5.149.791

5.149.791

5.000.000

s.000.000

s.000.000

5.000.000

2t



cONc rY co pnAN LTLAMA s

D/c: Sr5 179 <lunng TrAn Pht - Tx. Bim Son - T. Thanh H6a

THUYfT MINH BAO CAo TAI CHiNH
Cho n5m tdi chinh ki5t ttlic ngity 3lll2l20L1

vL THONG TIN Bo SUNG CHo CAC KHOAN MUC TRiNH
DOANH

l. T6ng doanh thu bdn hirng vi cung c6p dlch vg

a) Doanh thu

Doanh thu hqp d6ng xdy dgng

b) Doanh thu tliii vfi crlc b6n li6n quan

T6ng Cdng ty Llp mdy Vi0t Nam- CTCP

Gi6 v6n hirng bfn

Gi5 v6n ho4t dQng x6y l6p

c0ng

Doanh thu ho3t tlQng tiri chfnh

Lai fiAn gfti, tiOn cho vay

COng

Chi phi tii chinh

Ldi ti€n vay

c0ng

Chi phi quin lf doanh nghiQp

Chi phi nhdn vi6n qu6n 1!

Chi phi qudn llf kh6c

Thu nh$p khfc
Thu nh6p khric

Chi phf kh6c

Chi phi kh6c

cOng

cOng

c0ng

Chi phi thu6 thu nhflp doanh nghiQp hiQn hinh

a. Lgi nhugn trudc thu6

b. C6c khodn tli6u chinh t6ng (+), Ciam (, loi nhudn tinh thui5

c. Lgi nhu{n tinh thu6 TNDN (a)+(b)

d. Thu6 su6t thutl TNDN

e. Tiing chi phi thu6 TNDN hiQn hhnh (e=c*d)

Chi phi sin xuit kinh doanh theo y5u tii

Chi phf nguy6n liQu, v{t liQu

Chi phi nhdn c6ng

Chi phi kh6u hao tei san c6 dinh

Chi phi dich vU mua ngohi

Chi phi khric bing ti€n'
C0ng

BAy TRONG BAO CAO Xnr QUA HOAT DQNG KrNH

N[m 2017

Ecrn vi tinh: d6ng
NEm 2016

314.096.255.552

314.096.255.552

299.896.581.084

NAm 2017

341.714.382.6s3

341.714.382.6s3

316.270.074.4s2

NAm 20161

1

4.

1

8.

277.900.642.012 301.344.800.823

277.900.642.012 301.344.800.823

Ndm 2017 Ndm 2016

t25.751.299 602.237.1s2

12s.7sL.299 602.237.152

Nim 2017 Nim 2016

23.290.138.926 25.361.008.298

Y
23.290.138.926 25.361.008.298

N6m 2017 Ndm 2016 
,J

7.275.714.669

s.293.834.190

6.688.304.75s

8.378.521.038

ll
\l

1
a

12.569.s48.8s9 15.066.825.793

NAm 2017 Ndm 2016

376.370.988 34.916.500

376.370.988 34.916.500

N[m 2017 NIm 2016

401.450.501 t74.499.954

401.4s0.s01 174.499.954

NIm 2017 Ndm 2016
t

436.597.541

436.s97.s41

20o/o

404.401.437

404.401.437

20%

87.319.s08 80.880.287

9. Ndm 2017 Ndm 2016

56.021.060.924

77.818.122.565

7.571.633.125

147.671.941.699

13.930.740.175

146.167.3s6.760

122.46s.337.303

7.765.932.709

38.604.329.889

21.205.906.265

22

303.013.498.488 336.208.862.926



c6xc ry cO pnAN LTLAMA s rnuyEr MrNH eAo cAo rAr cnixs
Cho ndm tdi chinh ti5t ttlic ngdy 3l/1212017D/c: 56 179 ttuong TrAn Ph[ - Tx. Bim Sorr - T. Thanh H6a

10. LAi co bin tr6n cii phi6u

a) Lgi nhu4n sau thu6 thu nhQp doanh nghi€p

b/ C6c khoan tli6u chinh t6ng (giam) LN kii torin 116 x6c <l!nh

lgi nhudn ho4c 16 ph6n b0 cho ciic c6 dOng sd htu c6 phitiu phO thOng
c/ Loi nhufln/(t6; pnan bO cho cO d6ng s0 hiiu c6 phii5u ph6

th6ng (:a+b)
d/ Sti trich qu! khen thu0ng phric loi (thgc t6ltpm tinh) trong tc! (*)
e/ Cd phiiSu phO thOng tlang luu hanh binh qudn trong lcj,

fl Ldi co bin tr€n c6 phiriu {:(c-d)/e}
g/ Ldi suy gi6m tr6n c6 phiiSu {=(c-d)/e}

Ndm 2017 Nim 2016

(*) Khdng tinh enh huong cria trich qu! khen thudng phirc lgi khi tinh l6i co ban tr€n c6 phiiiu, l6i suy giim tr€n c6 phi6u

VII. NH TNG THONG TIN KIIAC
l. Nhfi'ng sg'ki$n phdt sinh sau ngiry t<Ct ttrric k] k6 torln

Kh6ng c6 sU kiQn trong y6u ndo xdy ra sau ngiy trit tfrUc lcli k6 torin ddi h6i <Iugc tli6u chinh hay c6ng bii tr€n 86o c6o tdi chlnh.

2. Thdng tin v6 c{c b6n li6n quan

Trong quii trinh hoat d6ng kinh doanh, C6ng ty phdt sinh c6c nghiQp vu v6i c6c b6n li6n quan, c6c nghigp vg chri y6u

TT Cr{c b6n li6n quan Mdi quan NQi dung nghiQp vg G dich
I T6ng COng ty LEp m6y Vi6t Nam - CTCP C6ng ty m9 Thu lugng c6ng trinh .643

Cli phi ldi vay

GAn tru l6i vay,
vdo gi6 tri kt6i
c6ng trinh

349.278.033

349.278.033

5.149.791

68

68

A^goc vay, cong ng
lugng hoan thdnh

323.52t.1s0

323.521.150

5.149.791

63

63

3.155

88

60.000.0002 Cingty TNHH Lilama 3 Dainippon
Toryo

Dcrn vi thinh vi€n trong
-ll ong Long ry

Thanh to6n ti6n mua son

Tidn luong, thtr lao H6i dOng qu6n trf, Ban kir5m so6t trong ndm20l7

TT BQ ph$n Ti6n luong Thi lao

I Ti6n luong, thD lao HOi tl6ng quiin tri
2 TiAn luong, thi.r lao Ban Ki6m so6t

1.148.609.400

266.366.404

145.200.000

58.080.000

!

J.

Tiing cQng 1.414.97s.800 203.280.000

B5o c6o bQ ph$n

HiQn t4i, hoat tlQng chinh cta C6ng ty li kinh doanh trong cirng mQt khu v.uc tlia ly vd lo4i hinh kinh doanh x6y l6p ld chri yi5u. Do d6,
kh6ng c6 86o c6o bQ phQn ilugc trinh biy.

Th6ng tin so s6nh

S6 tiCu so s6nh ld si5 lieu fi6n Biio c6o tdi chinh cho ndm tdi chinh ki5t thric ngdy 31112/2016 tld dugc kir5m toan bdi Cdng ty TNHH
Kidm to6n vd ThAm dfnh gi6 ViQt Nam.

Ngudi 169 bi6u

W
D{ng ThiPhu'ong Thio

K6 to6n tru&ng
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